
Phát hành：5 /2021 TEL 0748-24-1234 (đại diện)
IP 050-5801-1234 (đại diện)

FAX 0748-24-0752 (đại diện)
Phòng quản lý rủi ro phòng chống 
thiên tai thành phố Higashiomi

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình(Phiên bản động đất)Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình(Phiên bản động đất) Bản đồ phòng chống 
thiên tai

Bản lưu

①

②

③

□ Đảm bảo khả năng chống chịu động đất của ngôi nhà bạn （P14）
□ Cố định lại , xem xét lại sự bố trí của đồ đạc trong nhà （P14）
□ Tích trữ （cho khoảng 1 tuần）   （P6）
□ Biện pháp phòng cháy （bình chữa cháy, chuông báo cháy, cầu dao chống giật ...）  （P14）
□ Túi mang theo khi khẩn cấp （P5）
□ Đồ dùng sinh hoạt cho đến khi khôi phục lại cơ sở hạ tầng thiết yếu
      （bếp ga mini, nhà vệ sinh giản đơn, đèn pin ...）  （P6）

□ Nhắn tin đến số 「171｣ khi có thiên tai (P3)
□ Bảng tin nhắn khi có thiên tai (điện thoại di động / 
    điện thoại thông minh) (P3)

□ SNS

□ Có　　　□ Không

■ Cường độ địa chấn giả định của 
    ngôi nhà bạn là bao nhiêu ?

■ Xác nhận sự an toàn trong khu vực / giúp đỡ lẫn nhau (P16)

■ Khi không thể sinh hoạt ở nhà? (trường hợp cần sơ tán)

■ Ngôi nhà của bạn có nằm trong khu vực cảnh 
    báo thảm họa sạt lở đất (đặc biệt) không?

Cường độ địa chấn

Hãy kiểm tra mức độ nguy hiểm của ngôi nhà bạn bằng bản đồ cảnh báo thiên tai

Thực hiện các biện pháp phòng chống động đất tại nhà

Quyết định phương thức liên lạc với gia đình 

Suy nghĩ trước về những việc cần làm khi xảy ra động đất

□ Ngoài ra

□ Họ hàng ở xa

Địa điểm tập trung tạm thời

Tập trung tại địa điểm tập trung tạm thời trong trường hợp

Ngoài ra, các quy tắc của địa phương khi xảy ra thiên tai

Những người cần hỗ trợ khi xảy ra thiên tai trong vùng lân cận

Suy nghĩ và tìm  trước vài điểm sơ tán dự bị như nhà của họ hàng ở gần hay địa điểm sơ tán 
chỉ định của thành phố ...

 Địa điểm sơ tán / Địa chỉ liên lạc

 (có động đất dưới hoặc mạnh trên 6 độ)

・

・

・

東近江市防災マップは、次の言語版を市ホームページで見ることができます。
● English（英語） The English version of the disaster prevention map can be found on the Higashiomi City website.
● 中文（中国語）    能在东近江市的主页确认汉语版的防灾地图

● Português（ポルトガル語）  A versão em português do mapa de prevenção de desastres pode ser encontrada no site da cidade de Higashiomi.
● Tiếng Việt（ベトナム語）    Bản đồ phòng chống thiên tai phiên bản tiếng Việt có trên trang web của Thành phố Higashiomi.

https://www.city.higashiomi.
shiga.jp/0000004573.html

Thành phố Higashiomi

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình
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Trong trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2018, nhiều hồ chứa bị vỡ đê, chủ yếu tập trung ở miền tây Nhật Bản gây 
ra thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi đã công bố "Bản đồ hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai" trong 
thành phố như là một biện pháp tiến hành sơ tán nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp như thế này.

Chỉ hồ chứa trong trường hợp bị vỡ có thể gây thiệt hại về người vì có nhà ở và công trình công 
cộng trong khu vực có thể xảy ra ngập lụt.

Về bản đồ hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000011859.html

Cột

　1-2 Nỗ lực phòng chống thiên tai cùng với  gia đình　1-2 Nỗ lực phòng chống thiên tai cùng với  gia đình
Thường xuyên thảo luận trong gia đình về hành động khi xảy ra thiên tai, địa điểm tập trung tạm thời và cách 
sơ tán, phương thức liên lạc … và lập kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình 
Ngoài ra cũng chủ động tiến hành các biện pháp như biện pháp tại nhà và chuẩn bị sẵn túi và hành lý mang 
theo khi khẩn cấp ...

Bản đồ phòng chống thiên tai này đăng các bản đồ cảnh báo thiên tai chủ yếu liên quan đến động đất, lũ lụt và 
thiên tai  sụt lở đất.
Ngoài các bản đồ đăng trên bản tờ  này, nhiều bản đồ cảnh báo thiên tai khác nhau đã được hình thành và 
công khai. Ngoài ra, bạn cũng có thể xác nhận thông tin chi tiết hơn về các bản đồ đăng trên tờ này. Để biết 
thêm chi tiết có thể xác nhận trên trang trủ của nhà nước, cũng như thành phố và tỉnh.

Điền vào ô trống để xác nhận   □Điền vào ô trống để xác nhận   □

"Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố Higashiomi" là tập hợp các bản đồ cảnh báo thiên tai chỉ ra mức độ 
nguy hiểm của động đất và lũ lụt, thảm họa sụt lở đất … được giả định trong thành phố và thông tin liên quan 
đến phòng chống thiên tai. Ngoài ra, bằng cách đọc theo thứ tự có thể lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 
từng hộ gia đình.
Những năm gần đây, thiên tai thường xuyên xảy ra trên toàn quốc, và không có gì lạ khi lúc nào đó chúng xảy 
ra ở thành phố Higashiomi. Để bảo vệ bản thân mình và gia đình thân yêu khỏi thiên tai, hãy quyết định trước 
việc chuẩn bị cho thiên tai và những hành động khi xảy ra thiên tai trong gia đình.

　1-1 Giới thiệu　1-1 Giới thiệu

　

Trước hết,hãy  xác nhận các giả định 
về thiên tai của ngôi nhà bạn (cảnh báo thiên tai)

Hãy lên kế hoạch phòng chống thiên tai 
của gia đình  bạn khi xảy ra động đất, bão lũ

Bản đồ cảnh báo thiên tai biểu 
thị mức độ nguy hiểm khi xảy ra 
thiên tai bằng màu sắc và hình 
dạng. Hãy xác nhận mức độ 
nguy hiểm của thiên tai xung 
quanh ngôi nhà bạn.

Hãy tóm tắt trước nội dung thảo luận trong gia đình 
như một bản kế hoạch phòng chống thiên tai của 
cả gia đình ,Ngoài ra, xem xét lại định kỳ cũng quan 
trọng.

Hãy quyết định quy tắc và cách liên 
lạc với gia đình 
Không phải lúc nào tất cả thành viên trong 
gia đình cũng ở cùng nhau khi xảy ra thiên 
tai. Hãy quyết định trước các quy tắc của gia 
đình như cách thức liên lạc và địa điểm tập 
trung …

Hãy tạo  dựng mối quan hệ giúp đỡ 
lẫn nhau với hàng xóm khi thiên tai
Khi thiên tai xảy ra, việc giúp đỡ lẫn nhau 
của hàng xóm rất quan trọng. Hãy tạo mối 
quan hệ trực diện thông qua các hoạt động 
khu vực.

Cách sử dụng cuốn sách nàyCách sử dụng cuốn sách này

Phương pháp và cách tìm kiếm trên  bản đồ cảnh báo thiên taiPhương pháp và cách tìm kiếm trên  bản đồ cảnh báo thiên tai

Bước 1　"Biết" thiên tai

Bước 2　"Suy nghĩ" biện pháp 
               đối phó với thiên tai

Bước 3　"Xây dựng" kế hoạch 
phòng chống thiên tai của gia đình bạn

Bước 4　Chuẩn bị trước cho thiên tai 

Trang bị cho mình kiến thức đúng đắn về thiên tai, 
biết những thiên tai có thể xảy ra để đưa ra phán 
đoán thích hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Suy nghĩ trước nên hành động như thế nào khi thiên 
tai xảy ra và có thể làm gì để giảm bớt thiệt hại.

Dựa vào bước 1,2, hãy thử lập kế hoạch phòng 
chống thiên tai của gia đình  bạn.

・ Hàng năm, dành thời gian thảo luận về phòng chống thiên tai trong gia đình
・ Xem xét lại kế hoach phòng chống thiên tai của nhà bạn theo những 
　thay đổi trong gia đình
・ Chuẩn bị cho thiên tại dựa vào kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Bản đồ phòng chống thiên tai 
thành phố (tạp chí này)

Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố 
(trang chủ thành phố Higashiomi)

Bản đồ thông tin phòng chống thiên tai tỉnh (trang chủ tỉnh Shiga)

P17 ～ P44

P7 ～ P13

Phiên bản chung　　

Phiên bản động đất

Phiên bản gió bão lũ lụt

P2

P45 ～ P48

P14 ～ P16

Phiên bản chung　　

Phiên bản động đất

Phiên bản gió bão lũ lụt

P49 ～ P50

Trang bìa sauPhiên bản động đất

Phiên bản gió bão lũ lụt

P3 ～ P6
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004573.html

https://shiga-bousai.jp/dmap/top/index

(Bản đồ cảnh báo thiên tai đăng tải trên tờ này)

Hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai là …

Đăng tải mức độ rung lắc và nguy cơ hóa lỏng về 4 trận động đất có thể xảy ra sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho thành phố.
●Bản đồ cảnh báo động đất (động đất, thiên tai sạt lở đất)

Đăng tải về độ sâu của ngập lụt và những nơi có nguy cơ sạt lở đất cao khi mưa lớn trên diện rộng.
●Bản đồ cảnh báo ngập lụt (lũ lụt / thiên tai sạt lở đất)

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình
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1 7 1 1 Số điện thoại của gia đình bị thiệt hại Nhập tin 
nhắn 
(trong vòng 
30 giây)

Hướng dẫn (giải thích) được đưa ra
1 7 1 2 Số điện thoại của gia đình bị thiệt hại

Người ngoài vùng thiên tai ,khi gọi số cố định 
cho người bị nạn thì bấm mã vùng của nơi thiên tai 

Hướng dẫn (giải thích) được đưa ra
Người ngoài vùng thiên tai ,khi gọi số cố định 
cho người bị nạn thì bấm mã vùng của nơi thiên tai 

Nghe 
tin 
nhắn

Nhắn tin đến số "171" khi có thiên tai

Bảng tin nhắn khi có thiên tai (web171)

https://www.web171.jp  Hãy truy cập vào Tìm kiếmBảng tin nhắn khi có thiên tai (web171)

Có thể  xem  thông tin chi tiết hơn trên internet.

Thông tin lượng mưa và thông tin mực nước của sông ngòi …

Thư, chuông  điện tử cảnh báo khẩn cấpThư, chuông  điện tử cảnh báo khẩn cấp

Thông tin phòng chống thiên tai khácThông tin phòng chống thiên tai khác

Shirashiga (Dịch vụ thông tin Shiga)Shirashiga (Dịch vụ thông tin Shiga)

Hệ thống phát thanh thông báo thông tin phòng 
chống thiên tai "Thiết bị nhận tín hiệu theo từng hộ dân"
Hệ thống phát thanh thông báo thông tin phòng 
chống thiên tai "Thiết bị nhận tín hiệu theo từng hộ dân"

Nhận thông tin bằng cách sử dụng các ứng dụng 
trên điện thoại thông minh
Nhận thông tin bằng cách sử dụng các ứng dụng 
trên điện thoại thông minh

Tài khoản chính thức LINE của thành phố 
Higashiomi
Tài khoản chính thức LINE của thành phố 
Higashiomi

Tìm kiếmThông tin phòng chống thiên tai tại các con sông

Thông tin lượng mưa và mực nước sông ngòi, thông tin khí tượng …

Tìm kiếmHệ thống thông tin phòng chống thiên tai các công trình dân dụng tỉnh Shiga

Có rất nhiều thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai của tỉnh …

Tìm kiếmCổng thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Shiga

Tìm kiếmShirashiga

Để biết thêm chi tiết, hãy xác nhận trên trang chủ của thành phố

・Công ty cổ phần NTT Docomo
・Công ty cổ phần SoftBank
・Công ty cổ phần KDDI 
・Công ty cổ phần Rakuten Mobile

・Bản tin NHK / Phòng chống thiên tai

・Tin khẩn cấp  phòng chống thiên 
    tai của Yahoo!

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000011153.html

メール

LINE

LINE

■ Hoạt động phổ biến kiến thức / kỹ 
thuật phòng chống thiên tai

■ Chế độ hỗ trợ người cần chăm sóc
■ Thực hiện các cuộc diễn tập 

phòng chống thiên tai
■ Trang bị các vật liệu, thiết bị 

phòng chống thiên tai
■ Nắm bắt rõ các địa điểm nguy 

hiểm

■ Cùng nhau hợp tác để thu thập, 
truyền đạt thông tin thiên tai / 
thông tin thiệt hại

■ Cứu người bị thương / hướng dẫn 
sơ tán

■ Hợp tác thành lập và quản lý nơi 
sơ tán

■ Thực hiện phân phát thực phẩm / 
vận chuyển / phân phối / cung cấp 
nước

Khi bình thường Khi bình thường Khi xảy ra thiên taiKhi xảy ra thiên tai
【Ví dụ về hoạt động của tổ chức tự chủ để phòng chống thiên tai】

Hãy tìm kiếm ứng dụng phù hợp với bạn 

Ghi âm tin nhắn

N
ghe và tải lại 

tin nhắn 

Cục dự báo  khí tượng Cục dự báo  khí tượng 

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

　1-4 Nỗ lực phòng chống thiên tai trong khu vực　1-4 Nỗ lực phòng chống thiên tai trong khu vực　1-3 Hãy kiểm tra nơi lấy thông tin　1-3 Hãy kiểm tra nơi lấy thông tin

Trong khu vực có "người cần quan tâm", đó là những người cần được hỗ trợ khi sơ tán và trong cuộc sống sau thiên 
tai như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ con, người nước ngoài … Những người này cần được giúp đỡ dựa theo 
hoàn cảnh của họ. Việc xác nhận trước xem cần giúp đỡ như thế nào khi xảy ra thiên tai là rất quan trọng.
Ngoài ra, khi xảy ra thiên tai, ai cũng có thể trở thành 
người cần quan tâm do có thể bị thương ngoài ý muốn. 
Hãy cùng xây dựng môi trường dễ hỗ trợ và 
dễ nhận được hỗ trợ.

Khi thiên tai quy mô lớn xảy ra, các cơ quan công cộng như cứu hỏa và cảnh sát không thể đáp ứng đầy đủ do 
đường xá bị gián đoạn, hỏa hoạn xảy ra nhiều và các yêu cầu cứu hộ. Trong trường hợp như thế này, việc thành 
lập trước các tổ chức để những người sống gần nhau giúp đỡ lẫn nhau như tổ chức tự chủ để phòng chống thiên tai 
sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại. Hãy tạo mối quan hệ trực diện thông qua cuộc sống hàng ngày và các hoạt động của 
hội tự trị.

Khi xảy ra thiên tai, khó có thể gọi điện bằng điện thoại cố định và điện thoại di động hay kết nối internet.
Ngoài việc gọi điện thoại và gửi email, SNS …để xác nhận sự an toàn của gia đình còn có những cách thức sau.

Thiết bị thu tín hiệu từng nhà là thiết bị để 
nhận đài phát thanh của Chính phủ phòng 
chống thiên tai được phát ra từ cơ quan hành 
chính thành phố và nghe phát thanh tới từng 
nhà.
Thành phố đã lắp đặt (cho mượn) thiết bị 
nhận tín hiệu theo từng hộ dân" để truyền đạt 
thông tin phòng chống thiên tai chính xác hơn 
đến tất cả người dân.

Ở tỉnh Shiga, nhiều thông tin khác nhau, 
trước hết là phòng chống thiên tai được gửi 
đến những người có nguyện vọng qua thư 
điện tử và LINE. Bằng cách đăng ký người 
dùng trước, thông tin sẽ được gửi đến điện 
thoại di động cầm tay và máy tính.

Trong các ứng dụng trên điện thoại thông minh, có ứng dụng 
thông báo nhanh chóng thông tin liên quan đến nhiều thiên tai 
khác nhau.

Ở thành phố Higashiomi, thông tin quan trọng, trước hết là 
phòng chống thiên tai được gửi đến những người có nguyện 
vọng thông qua "tài khoản chính thức LINE của thành phố 
Higashiomi". Bằng cách đăng ký trước từ mã QR, thông tin sẽ 
được gửi đến khi xảy ra thiên tai.

Các thông tin khẩn cấp về động đất ,cảnh báo đặc biệt được 
cục khí tượng cung cấp ,hay các thông tin về thiên tai ,sơ tán 
do thành phố Higashiomi công bố ,sẽ được gửi đến điện thoại 
di động của những người trong thành phố Higashiomi  thông 
qua thư báo điện tử khẩn cấp 

Hỗ trợ "người cần chăm sóc"Hỗ trợ "người cần chăm sóc"

Hãy tạo môi trường giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấpHãy tạo môi trường giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấpCách xác nhận sự an toàn  khi xảy ra thiên taiCách xác nhận sự an toàn  khi xảy ra thiên tai

Nơi nhận thông tin phòng chống thiên taiNơi nhận thông tin phòng chống thiên tai

Trong những người cần quan tâm, người gặp khó khăn trong việc sơ tán được gọi là "người cần hỗ trợ khi sơ 
tán". Thành phố có đang lập danh sách người cần hỗ trợ khi sơ tán, và nếu họ đồng ý thì cũng đang cung cấp 
thông tin của họ cho các tổ dân phố, hội nhân sinh / hội nhi đồng ngay trong những khi không có thiên tai. 
Danh sách này được sử dụng trong việc hỏi thăm/ ngầm bảo vệ hàng ngày, hay khi tập huấn phòng chống 
thiên tai ... để có thể xác nhận an toàn và hướng dẫn sơ tán nhanh chóng khi xảy ra thiên tai.

*Hỗ trợ người cần hỗ trợ khi hành động sơ tán và giúp đỡ lẫn nhau một cách thiện chí của người dân trong vùng. Không phải 
là sự đảm bảo rằng "đăng ký danh sách có nghĩa là được cứu trợ (hỗ trợ)". Ngoài ra, người hỗ trợ không thể cứu khi hỗ trợ 
thì cũng không phải chịu trách nhiệm.

Người chuyên hỗ trợ cho hành động sơ tánCột

Bảng tin nhắn thoại khi có thiên tai do NTT cung cấp. Hãy biết trước cách sử dụng nó.

Đây là cách thức kiểm tra  thông tin an toàn của những người trong vùng bị thiệt hại đã sử dụng internet. Có thể đăng ký và  xác nhận
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水

Chuẩn 
bị sẵn

Sử dụng 
thường ngày

Chỉ mua thêm 
những phần 
đã sử dụng

Điểm lưu ý khi chọn đồ ăn tích trữ là

● Tính lưu trữ cao
● Đồ ăn mà bạn yêu thích
● Đồ ăn ngon

Hãy luôn chuẩn bị
Bộ phòng chống thiên 

tai của gia đình bạn

Hãy luôn cho vào túi xách Luôn để trong phòng ngủ Luôn để trong nhà

Tạo thói quen mua dự trữTúi xách và hành lý mang theo khẩn cấp khi đi đến nơi sơ tán

Đồ tích trữ để phòng chống thiên tai   Địa điểm sơ tán / cuộc sống sơ tán tại gia

□ Đồ dùng khi kinh nguyệt
□ Đồ lót cho phụ nữ
□ Đồ dùng cho người mang thai
□ Mỹ phẩm cơ bản
□ Kẹp tóc / dây buộc tóc

●Đồ dùng cho phụ nữ
□ Sữa bột /
　 bình sữa cho trẻ bú sữa
□ Đồ ăn dặm
□ Tã giấy
□ Giấy ướt lau khi vệ sinh
□ Đồ chơi

●Đồ dùng cho trẻ nhỏ
□ Kính dự phòng
□ Thuốc điều trị bệnh mãn tính
□ Gậy cầm tay
□ Đồ dùng chăm sóc sức 
　 khỏe dài hạn
 *Chuẩn bị sẵn đồ dễ ăn để ăn khi khẩn cấp 

●Người cao tuổi
□ Túi để mang theo thú nuôi / lồng
□ Đồ ăn cho thú nuôi / Nước uống

□ Dây dắt thú nuôi
□ Miếng lót cho thú nuôi

●Đồ dùng cho thú nuôi

【Yếu phẩm cơ bản】 
  Thông thường và cần thiết đối với mọi gia đình

【Theo cấu trúc và hoàn cảnh gia đình】
Chú ý!

Danh mục

Cột kiểm tra

Tên đồ dùng

Quần áo để thay và đồ lót

Giấy vệ sinh /  Giấy lau ẩm

Khăn bông

Bộ sơ cứu

Nước uống *khoảng 1.5l

Đồ ăn dùng khi khẩn cấp *đồ dễ mang theo và có lượng calo cao

Ảnh của gia đình và vật nuôi *dùng để xác nhận khi bị đứt liên lạc

Dụng cụ viết

Địa chỉ liên lạc của gia đình / họ hàng

Đài di động *Pin dự phòng

Điện thoại di động *Bộ sạc / Sạc dự phòng

Con dấu

Thẻ bảo hiểm y tế / bằng lái xe *lưu lại bản copy và số hiệu thẻ/ bằng

Số tài khoản ngân hàng / số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Kính / kính áp tròng dự phòng …

Chìa khóa dự phòng của xe ô tô và nhà

Tiền mặt *Tiền xu 10 yên / 100 yên cũng cần thiết để gọi điện thoại công cộng

Đ
ồ quý giá

D
ụng cụ thiết bị 

thu thập thông tin
Thực 
phẩm

...
Để đảm

 bảo sạch 
sẽ và sức khỏe

Danh mục

Cột kiểm tra

Tên đồ dùng

Đồ chống lạnh *Theo mùa

(Nên chọn loại được làm từ vải sợi có 
tính năng cao, làm khô nhanh)

Áo khoác / đồ lót / tất

Mơ muối / vitamin tổng hợp

Gia vị nấu ăn như muối …

Bánh quy / kẹo / sô cô la

Súp / canh tương miso ăn liền

Đồ ăn sẵn (cháo / cari)

Các loại đồ hộp (thịt / cá / đậu tương)

Mì tôm ăn liền

Mỳ Ý / mì somen

Cơm ăn liền / Gạo không cần vo

Túi / can nhựa cung cấp nước khẩn cấp

Nước uống (1 người 1 ngày khoảng 3l)

N
ước 

uống
Đ

ồ ăn tích trữ
Q

uần áo

Danh mục

Cột kiểm tra

Tên đồ dùng

Những vật dụng khác cần thiết để đối phó với bệnh truyền nhiễm

Thuốc dự phòng

Nhiệt kế

Dung dịch khử trùng

Khẩu trang *Đăng lại lần 2 trong bảng này( phần 1-5, phần những vật 
dụng cần thiết khi tránh nạn và túi tránh nạn)

Dụng cụ để đi vệ sinh mà có thể cầm đi

Túi nilong / Giấy báo

Diêm / bật lửa

Dao đa năng

Bạt để trải /  chăn *Túi ngủ cũng sẽ rất tiện lợi

Dép đi trong nhà

Mũ trùm đầu phòng chống thiên tai / mũ bảo hiểm *Đảm bảo an toàn khi sơ tán

Đồ đi mưa *Áo mưa cũng có thể dùng chống lạnh

Găng tay lao động / găng tay da

Khẩu trang *để tránh cảm cúm và bụi

Còi, còi báo động *để báo động vị trí hiện tại

Đèn pin *Mỗi gia đình 1 chiếc kèm pin dự phòng

Đ
ồ dùng tiện lợi

Hãy luôn mang theo điện thoại di động, đèn LED, còi 
(còi báo động), dụng cụ viết, bình nước. Còi (còi báo 
động) được gắn làm dây đeo điện thoại cũng có ích 
trong việc phòng chống tội phạm như quấy rối tình dục.

Ngủ ở nơi mà không có đồ 
vật rơi vào đầu. Và để sẵn 
dép, đèn pin, điện thoại di 
động, đài di động, còi (còi 
báo động), kính … ở đầu 
giường. Đồng hồ báo thức 
phát sáng cũng hữu ích khi 
trời tối. Ngoài ra, cũng cần 
có biện pháp để những thứ 
đã chuẩn bị sẵn không bị 
thổi bay bởi động đất.

Giải pháp về nước khi xảy ra thiên tai 
là vấn đề quan trọng. Nước uống ước 
tính 1 người 1 ngày là 3l. Khi thiên tai, 
thường ăn đồ ăn có lượng muối cao và 
ít nước nên việc bổ sung nước đặc biệt 
cần thiết.

Chuẩn bị sẵn nước và đồ 
ăn / đồ dùng sinh hoạt 
ước chừng trong 1 tuần. 
Ngoài ra cũng chuẩn bị 
cho việc tạm ngừng điện / 
gas.

Hãy chuẩn bị trước vật dụng cần thiết để có thể 
sử dụng ngay khi sơ tán tại gia hoặc sau khi đã 
sơ tán đến nơi sơ tán, xác nhận được an toàn 
thì trở về nhà là sẽ mang chúng đi ngay được.

Bắt đầu tích trữ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt 
từ việc "mua dự trữ" đồ ăn thường dùng. 
Bằng phương pháp gọi là rolling (xoay vòng)/ 
stock (tích trữ) , nếu sử dụng dần từ những 
đồ có hạn sử dụng gần nhất thì sẽ không 
lãng phí vì phải vứt bỏ do hết hạn.

Khi xảy ra thiên tai sẽ
không muốn ăn do 
căng thẳng. Hãy lựa 
chọn sẵn đồ ăn ngon 
mà bạn đã ăn quen 
để làm nguồn năng 
lượng trong những lúc 
như vậy.

Những người bị dị ứng đồ ăn hãy nắm rõ 
nguyên nhân dị ứng. Cần chú ý đến cả bữa 
ăn miễn phí / cơm hộp được cung cấp … 
Hãy chú ý trong trường hợp có người bị dị 
ứng.

Thứ cần thiết để vượt qua 1 ngày đầu 
tiên khi bị thiệt hại / khi khẩn cấp.

Chuẩn bị sẵn mỗi người một 
chiếc túi xách cho vào bộ sơ tán 
hoặc balô để sẵn nơi mà mọi 
người dễ mang đi khi khẩn cấp.

*Huấn luyện và tiêm chủng thường xuyên để có thể sơ 
tán cùng nhau khi xảy ra thiên tai. Suy nghĩ trước về 
những việc phải làm khi bị lạc như viết sẵn địa chỉ liên 
lạc lên vòng cổ.

Danh mục

Cột kiểm tra

Tên đồ dùng

Miếng giữ nhiệt dùng một lần

Giấy báo

Đồ dùng để sạc điện thoại di động 
(dạng pin / dạng quay tay…)

Bàn chải đánh răng / xà phòng

Đũa dùng một lần/  thìa 

Đĩa / cốc (giấy / thép không gỉ)

Cuộn nylon bọc thực phẩm

Nồi / ấm đun nước

Nhiên liệu dạng rắn ( như cồn khô...)

Bếp ga mini / bình ga

Pin dự phòng

Đồ đi mưa

Chăn

Khăn bông / khăn tắm

Đèn măng xông
Đ

ồ dùng sinh hoạt

■Nước uống quan trọng hơn đồ ăn
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, bồn cầu xả nước 
không thể sử dụng được. Hãy chuẩn bị trước 
nhà vệ sinh dùng khi thiên tai như kiểu loại có 
thể làm đông đặc mà đặt được lên bệ ngồi bồn 
cầu (1 người 1 ngày 5-8 lần). Nếu là nhà vệ 
sinh ở nhà thì cũng có thể làm nhà vệ sinh đơn 
giản bằng túi nhựa và giấy 
báo. Hàng ngày hãy chuẩn bị 
sẵn những thứ như giấy vệ 
sinh /  khăn ướt /  
giấy báo /  túi 
nilon ... 

■Ai cũng sẽ khó khăn về việc vệ sinh khi thiên tai

Thứ phải có khi khẩn cấp!
"Nước" "Những thứ cần thiết để đi vệ sinh"

Đồ ăn tích trữ ở trong nhà cho 1 tuần

Hãy kiểm tra thông 
tin khí tượng một 

ngày một lần!

Đèn LED

Còi

Điện thoại 
thông minh

Bình nước

Nước uống
1 người 1 ngày 3l

Đ
ồ dùng đối phó 

bệnh truyền nhiễm

Hãy chuẩn bị để có 
thể đối phó khi trời tối.

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Tích trữ để gia đình có thể sinh hoạt trong khoảng 1 tuần.

Khi thiên tai xảy ra, có thể cơ sở hạ tầng thiết yếu như nước, 
điện, gas, thông tin liên lạc bị tạm ngừng. Hãy chuẩn bị sẵn 
nước và thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho đến khi khôi 
phục.
Ngoài ra, dự tính đến cuộc sống ở nơi sơ tán sau khi thiên 
tai xảy ra và tình cảnh không thể nhận được đồ ăn trong 
thời gian dài, chuẩn bị bộ phòng chống thiên tai của gia 
đình bạn.

Đã có 2 danh sách được liệt kê ra là "Túi mang theo khi khẩn cấp"  và "Đồ tích trữ dùng cho thiên tai" để tự cung cấp 
khoảng trong 1 tuần cho đến khi nhận được đồ dùng sinh hoạt. 
Tham khảo danh sách và chuẩn bị trước những thứ 
cần thiết cho gia đình bạn.

Đồ tích trữĐồ tích trữ

Danh sách đồ tích trữDanh sách đồ tích trữ

　1-5 Đồ tích trữ cho thiên tai, túi mang theo khi khẩn cấp　1-5 Đồ tích trữ cho thiên tai, túi mang theo khi khẩn cấp
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

信
楽

断
層

帯
信

楽
断

層
帯

0 5 10km

Dải cắt địa tầng phía tây hồ Biwa

Dải cắt địa tầng phía tây hồ Biwa

Dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka
Dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka

Phần chính dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Phần chính dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Lớp đáy đại dương

Lớp đáy lục địa

Sự biến dạng

Phát sinh
động đất

Phát sinh
sóng thần

Nankai Trough

　2-1 Động đất tấn công thành phố Higashiomi　2-1 Động đất tấn công thành phố Higashiomi 　2-2 Cường độ địa chấn và những thiệt hại có thể xảy ra　2-2 Cường độ địa chấn và những thiệt hại có thể xảy ra
Động đất tấn công thành này có 2 loại là "động đất kiểu trực tiếp bên dưới" do xảy ra ở lớp cắt địa tầng các 
mảng kiến tạo trong đất liền và "động đất kiểu rãnh đại dương" do xảy ra ở ranh giới các mảng kiến tạo.

Động đất trực tiếp dưới lòng đất là do các mạch đất 
va chạm vào nhau, kéo lên đẩy xuống nhiều lần, 
dần dần tích tụ lại rồi tạo thành khe hở và khi vượt 
quá giới hạn của sự chịu lực, ở chỗ ranh giới của 
một mặt cắt địa tầng nào đó, mạch đất sẽ bị di 
chuyển lệch đi, phát sinh ra động đất.

Động đất kiểu rãnh đại dương xảy ra do mảng kiến tạo đại 
dương bao phủ lên trái đất chui vào bên dưới mảng kiến tạo đất 
liền làm cho năng lượng biến dạng ở ranh giới được tích lũy, khi 
nó vượt quá giới hạn thì nó sẽ nhảy vọt lên để mảng kiến tạo trở 
lại ban đầu. Lúc này, động đất kèm theo sóng thần có thể xảy 
ra.
Động đất kiểu rãnh đại dương được xác nhận là có chu kỳ, và 
trận động đất khổng lồ Nankai Trough( đáy biển dạng bồn địa, 
dài hẹp) được cho rằng có thể xảy ra với xác suất 70%-80% 
trong vòng 30 năm tới.

Bản vẽ này là giả định về phân bố cường độ địa chấn khi trận động đất khổng lồ Nankai 
Trough xảy ra với quy mô lớn nhất. Ngoài khu vực có cường độ địa chấn 7 từ tỉnh Shizuoka 
đến tỉnh Miyazaki, có thể xảy ra rung lắc mạnh hơn cường độ địa chấn 6 yếu trên diện rộng.

Động đất kiểu trực tiếp bên dướiĐộng đất kiểu trực tiếp bên dưới

Động đất kiểu rãnh đại dươngĐộng đất kiểu rãnh đại dương

Phân bố cường độ địa chấn của trận động đất khổng lồ 
Nankai Trough( Trough : đáy biển dạng bồn địa, dài hẹp)
Phân bố cường độ địa chấn của trận động đất khổng lồ 
Nankai Trough( Trough : đáy biển dạng bồn địa, dài hẹp)

Nguồn trích dẫn về lớp cắt địa tầng : Trung tâm nghiên cứu khoa học kĩ thuật
( Pháp nhân độc lập ) về thiên tai, trạm cảnh báo nguy cơ động đất J-SHIS

Cơ chế xẩy ra động đất thấp tầng trên đất liền

●Hầu hết mọi người đều sợ hãi 
và muốn bám lấy một thứ gì đó.

●Các loại bát đĩa và sách trên 
giá có thể rơi ra.

●Đồ dùng gia đình không cố định có 
thể di chuyển và những đồ không 
chắc chắn có thể bị đổ.

●Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên.
●Đồ vật được treo như đèn điện 

bị rung lắc mạnh.
●Đồ trang trí đặt không chắc 

chắn có thể bị đổ.

●Không bò thì không thể di 
chuyển.

●Nhiều tòa nhà bằng gỗ có 
khả năng chống chịu động 

đất thấp có thể bị nghiêng hoặc sập.

●Các tòa nhà bằng gỗ có khả 
năng chống chịu động đất 
cao, đôi khi cung có thể bị 
nghiêng .

●Nhiều tòa nhà bê tông cốt thép có 
khả năng chống chịu động đất thấp 
bị sập.

●Tư thế đứng sẽ khó khăn.
●Các tòa nhà bằng gỗ có khả 

năng chống chịu động đất 
thấp, ngói có thể rơi xuống 

hoặc tòa nhà có thể nghiêng. Một số 
tòa nhà có thể bị sập.

●Sẽ rất khó khăn để đi bộ nếu 
không bám vào vật gì.

●Nhiều bát đĩa và sách trên kệ 
bị rơi.

●Tường khối không được gia cố có thể 
bị sụt lở.

Nếu động đất xảy ra thì sẽ như thế nào? (Ở trong nhà)Nếu động đất xảy ra thì sẽ như thế nào? (Ở trong nhà)

Khả năng chống chịu
động đất thấp

Khả năng chống chịu
động đất cao

Khả năng chống chịu
động đất thấp

Khả năng chống chịu
động đất cao

Khả năng chống chịu
động đất thấp

Khả năng chống chịu
động đất cao

Cơ cấu khái quát của sự phát sinh 
động đất kiểu hình rãnh biển

Cơ cấu khái quát của sự phát sinh 
động đất kiểu hình rãnh biển

Lớp đáy đại dương chui vào bên dưới lớp đáy 
lục địa khiến sự biến dạng được tích lũy.

Không thể chịu được sự biến dạng, rìa 
của lớp đáy lục địa bị đẩy lên

Qua nhiều năm, lực đè lên lớp đá cứng dưới lòng đất ngày càng 
tăng, khi nó vượt quá giới hạn thì tại ranh giới của "lớp cắt địa tầng", 
lớp đá cứng sẽ đột nhiên chuyển động, phát sinh ra động đất.

Lực Lực

Lớp cắt địa tầng

Thành phố Higashiomi

7 độ
6 độ  mạnh
6 độ yếu
5 độ mạnh
5 độ yếu
4 độ 
3 độ hoặc nhỏ hơn

Cấp bậc thang 
cường độ địa chấn

Nguồn: Hội nghiên cứu mô hình động đất khổng lồ Nankai Trough

Cường độ
địa chấn

5
mạnh

Cường độ
địa chấn

4
độ

Cường độ
địa chấn
6
yếu

Cường độ
địa chấn
6

mạnh

Cường độ
địa chấn

7

5
yếu

　　　　Sẽ tốn rất nhiều tiền như dưới đây để xây dựng lại nhà ở / tái thiết cuộc sống
Trường hợp thiên tai lớn xảy ra và ngôi nhà của bạn bị hư hại sẽ cần chi phí lớn để sửa chữa hoặc xây dựng lại ngôi 
nhà của bạn và tái thiết cuộc sống. Chỉ với khoản tiền ủng hộ do hỗ trợ và thiện chí của cộng đồng là không đủ.
Để thiết lập lại cuộc sống một cách suôn sẻ trong trường hợp cần thiết, nên chuẩn bị trước các việc cần cho tái thiết 
cuộc sống chẳng hạn như tham gia bảo hiểm ...

C  ộ  t

Nguồn: Trang chủ Văn phòng Nội các

"Xây dựng lại nhà ở sau thiên tai" (Ví dụ về thảm họa đại động đất phía đông Nhật Bản)

Số tiền cần để xây
dựng lại nhà ở

Số tiền có thể nhận được thêm hỗ trợ
từ cơ quan chính phủ và cộng đồng

Chi phí xây
mới nhà ở 

Khoảng
25 triệu yên

Số tiền
thiếu hụt

Khoảng 21
triệu yên

Khoảng
1 triệu yên

3 triệu yên
Tiền ủng hộ
Tiền ủng hộ xây dựng cuộc sống cho những người bị thiệt hại

Không chỉ có vậy, ngoài việc xây 
dựng lại nhà ở, xây dựng cuộc 
sống thì còn tốn kém bởi
　・Đồ đạc trong nhà
　・Chi phí chuyển nhà ...

Cường độ
địa chấn



Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Trận động đất khổng lồ Nankai Trough
(Trường hợp phía đất liền)

Động đất dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Động đất dải cắt địa tầng bờ phía tây hồ Biwa Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tới

70％～ 80％

Cường độ địa chấn

Ước tính thiệt hại do động đất của tỉnh Shiga (Bản hiệu chỉnh) (tháng 3 năm 2014), trận động đất khổng lồ Nankai Trough
Xác suất xảy ra động đất trong vòng 30 năm tới        Trụ sở xúc tiến nghiên cứu và điều tra động đất (Ngày ước tính: Ngày 1 tháng 1 năm Lệnh Hòa 03

Cường độ địa chấn 5 mạnh ~
cường độ địa chấn 6 mạnh 8 ～ 9

Cường độ địa chấn Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tớiĐộng đất dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka Độ lớn của trận

động đất
Xác suất động đất

trong vòng 30 năm tớiCường độ địa chấn

0,08% ~0,2%7,6Cường độ địa chấn 5 yếu ~ 
cường độ địa chấn 7 Gần như 0%7,8Cường độ địa chấn 4 ~

cường độ địa chấn 6 yếu

Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tớiCường độ địa chấn

Gần như 0%7,8Khoảng cường độ địa chấn 4 ~
cường độ địa chấn 6 yếu 　

*

* Để nắm bắt rõ thiệt hại lớn nhất, mô phỏng này 
giả định trong trường hợp toàn bộ dải cắt địa 
tầng bờ phía tây hồ Biwa (phần phía bắc / phần 
phía nam) đã hoạt động cùng lúc. Xác suất phát 
sinh riêng biệt: phần phía bắc là "1 ～ 3%" 
(traong các dải lớp cắt địa tầng chủ yếu của 
Nhật thì thuộc vào nhóm có xác suất phát sinh 
cao), phần phía nam là "gần như 0%". Xác suất 
trong trường hợp toàn bộ dải cắt địa tầng hoạt 
động cùng lúc được cho rằng không vượt quá 
xác suất của riêng phần phía nam.

Chú giải

Cường độ địa chấn 7
Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu

Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu
Cường độ địa chấn 4

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu
Cường độ địa chấn 4

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

9 10

　2-3 Động đất có thể xảy ra ở thành phố Higashiomi　2-3 Động đất có thể xảy ra ở thành phố Higashiomi
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2-4  Bản đồ cảnh báo động đất

11 12

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính
Cường độ địa chấn 7
Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh

Khu vực cảnh báo thảm họa 
sạt lở đất ...

Khu vực cảnh báo đặc biệt 
về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thảm 
họa sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
  Chỉ định thứ 105
  Ghi chép đến (ngày 20 tháng 11 
  năm 2020)

Được sự chấp thuận của giám đốc Viện Địa lý lãnh thổ Nhật Bản, bản đồ này là phục chế của bản đồ số 25000 (hình ảnh bản đồ) do viện phát hành.　   (Số hiệu phê duyệt: năm 2012, số 947)

Về bản đồ cảnh báo động đất
Bản đồ này hiển thị cường độ địa chấn tối đa bằng cách đặt chồng các 
cường độ địa chấn giả định của động đất dải cắt địa tầng phía tây 
Suzuka, động đất dải cắt địa tầng bờ phía tây hồ Biwa, động đất dải cắt 
địa tầng Yanagase / Sekigahara, động đất khổng lồ Nankai Trough.

Khu vực GamoKhu vực Gamo

Khu vực NotogawaKhu vực Notogawa

Khu vực GokashoKhu vực Gokasho

Khu vực KotoKhu vực Koto

Khu vực AitoKhu vực Aito

Khu vực YokaichiKhu vực Yokaichi

Khu vực EigenjiKhu vực Eigenji
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Chuông báo động cháy
Hãy thay pin sau khoảng 
10 năm

Dụng cụ chiếu sáng
Có thể rơi xuống
Thay dụng cụ chiếu sáng kiểu 
treo xuống bằng dụng cụ 
chiếu sáng gắn trực tiếp.

Phòng ngủ
Cố gắng không để đồ đạc.
Thay dụng cụ chiếu sáng 
kiểu treo xuống bằng dụng 
cụ chiếu sáng gắn trực tiếp.

Đừng quên lắp đặt 
và kiểm tra bình 
chữa cháy.

Hãy dán phim chống 
vỡ lên cửa sổ kính.

Dép đi trong nhà / 
giày thể thao cũng đặt 
sẵn ở phòng ngủ.

Bàn ở phòng khách
Có thể tạo ra không gian an 
toàn với chiếc bàn ăn chắc 
chắn mà bạn có thể chui 
xuống gầm bàn ngay lập 
tức. Dán miếng chống trượt 
vào chân bàn. Nếu lắp đặt 
sẵn đèn pin ở dưới bàn thì 
khi cần thiết sẽ rất tiện lợi.

Lắp đặt cầu dao 
cảm biến động đất

Cố định kệ bát đĩa bằng các vật 
dụng chống chịu được động đất, 
đề phòng bị lật đổ hoặc rơi xuống. Cố định bằng

thảm dính
Cố định bằng
thảm dính

Cố định bằng
dây thừng …
Cố định bằng
dây thừng …

　2-5 Về hóa lỏng　2-5 Về hóa lỏng 　2-6 Thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng cho động đất　2-6 Thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng cho động đất
Khi nền đất cát chồng chất lỏng lẻo, … rung lắc mạnh do động đất thì sẽ trở nên mềm dẻo 
tạm thời giống hệt như là chất lỏng, nền đất nâng đỡ cho tòa nhà một cách vững chắc cho 
đến bây giờ sẽ trở nên như chất lỏng vì chịu sự rung lắc do động đất, tòa nhà sẽ nghiêng và 
chìm xuống, gây ra thiệt hại lớn.

Các tòa nhà cũ (đặc biệt là các tòa nhà được xây dựng trước năm 1981) và tường khối dễ bị 
thiệt hại do động đất. Do đó, ở khu vực có nhiều tòa nhà cũ có mức độ nguy hiểm cao.

Cơ chế hóa dạng lỏngCơ chế hóa dạng lỏng

Phân loại các phán định về mức độ rủi ro hóa dạng lỏngPhân loại các phán định về mức độ rủi ro hóa dạng lỏng

Mức độ rủi ro
hóa dạng lỏng CaoThấp

Phán định mức 
độ rủi ro hóa 
dạng lỏng dựa 
theo giá trị PL

Kiểm tra  tính chống chịu động đất của ngôi nhà và làm cho nó có khả năng chống chịu động đất!Kiểm tra  tính chống chịu động đất của ngôi nhà và làm cho nó có khả năng chống chịu động đất!

● Tận dụng các dự án chống động đất của thành phố, thực hiện đánh giá sức chống chịu động đất của ngôi nhà của 
　bạn và tăng cường khả năng chống chịu động đất, các biện pháp an toàn cho tường khối.

*Cần  có đủ các điều kiện mới có thể sử dụng chế độ. Vui lòng liên hệ trước đến các địa chỉ cần thiết.

●Đánh giá sức chống chịu động đất miễn phí cho nhà ở bằng gỗ
  (Nhà cửa bằng gỗ bắt đầu xây dựng trước tháng 5 năm 1981 )
●Trợ cấp cho chi phí nâng cấp sức chống chịu động 
  đất / không có rào cản của nhà ở bằng gỗ
Địa chỉ liên hệ: Phòng nhà ở, bộ phận bảo trì 
thành phố(Điện thoại: 0748-24-5669)

●Các dự án phổ biến như nơi trú ẩn chống động đất 
  cho những ngôi nhà gỗ cá nhân
Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý nguy cơ và phòng chống 
thiên tai, phòng hành chính(Điện thoại: 0748-24-5617)

●Ví dụ về tăng cường sức chống chịu động 
  đất của nhà cửa

0＜PL≦5PL＝0 5＜PL≦15 15＜PL
Khả năng xảy ra thiệt 
hại do hóa dạng lỏng 
thấp

Khả năng xảy ra thiệt 
hại do hóa dạng lỏng 
cực kỳ thấp

Có khả năng bị hư 
hỏng do hóa dạng 
lỏng

Khả năng xảy ra thiệt 
hại do hóa dạng lỏng 
cao

Trạng thái mà các hạt như cát … dính 
vào nhau và giữa chúng có chứa nước

Trạng thái mà các hạt cát tách 
rời nhau và nổi trên nước

Trạng thái mà các hạt cát rời rạc chìm 
xuống và nước xuất hiện trên mặt đất

Sau động đất Khi động đấtTrước động đất

●Hỗ trợ cho chi phí của các dự án phòng chống động 
đất, chẳng hạn như hàng rào khối

（Dỡ bỏ hoặc sữa chữa hàng rào khối nguy hiểm đối với lối đi sơ tán）
Nơi liên hệ :Phòng hướng dẫn xây dựng của Bộ Phát 
triển Đô thị 

（Điện thoại：0748-24-5656）

Gia cố "đoạn ghép nối"

Giảm trọng lượng của "mái nhà"

Thay thế "vật liệu 
cũ nát / mục nát" Gia cố "móng, nền"

Gia cố "tường"

Biện pháp an 
toàn cho 
"tường khối"

Bản đồ phân bố mức độ rủi 
ro hóa dạng lỏng
Bản đồ phân bố mức độ rủi 
ro hóa dạng lỏng

Mức độ rủi ro hóa lỏng cực kỳ cao (15 <PL)
Mức độ rủi ro hóa lỏng cao （5＜PL≦15）
Mức độ rủi ro hóa lỏng thấp （0＜PL≦5）
Mức độ rủi ro hóa lỏng cực kỳ thấp （PL=0)

*Chỉ số PL là số biểu thị mức độ rủi ro 
hóa dạng lỏng dựa trên kết quả 
khảo sát hố khoan (khảo sát địa 
chất). Chỉ số PL càng cao thì nguy 
cơ hóa lỏng càng lớn.

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường 
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Hãy đến bên
kia vách đá

地震速報！

Hãy đi lên phía trên
của tầng  cao hơn

　2-7 Nếu động đất xảy ra- Chuẩn bị sẵn sàng cho trận động đất -　2-7 Nếu động đất xảy ra- Chuẩn bị sẵn sàng cho trận động đất -

Tạt vào bên trái đường và dừng 
lại, không khóa cửa và cắm 
nguyên chìa khóa mà sơ tán.

Bảo vệ đầu bằng đệm và gối, nấp 
vào nơi mà đồ đạc không đổ vào.

Không vội vàng ra ngoài, mở cửa ra 
vào và cửa sổ, đảm bảo lối thoát.

Tránh ở gần tủ, đồ nặng, ngay dưới 
bóng đèn …

Bảo vệ chân khỏi mảnh 
vỡ của kính …

Đóng van ga và cầu dao 
điện.

Đi giày Xác nhận nguồn lửa Xác nhận sự an toàn của gia đình

Nếu đang ngủ… Nếu đang tắm … Nếu đang xem TV …

Bảo vệ đầu của bạn bằng giỏ mua 
hàng và túi xách, làm theo hướng 
dẫn của nhân viên bán hàng.

Nếu di chuyển theo ý mình thì có 
thể gây ra hỗn loạn nên hãy bình 
tĩnh và hành động theo hướng 
dẫn của nhân viên tòa nhà.

Khi động đất, hãy chú ý 
đến cả thiên tai  sạt lở đất

Bám vào tay nắm và thanh 
vịn, giữ cho cơ thể không 
bị văng ra.

Nếu đang mua sắm Nếu đang trên tàu điện

Khi bạn đang ở ngoài, những lúc như thế này thì

Ở trong nhà, với những trường hợp như sau

Kiểm tra thông tin chính 
xác qua tivi / đài

Xem lại thông tin chính xác Tập trung ở địa điểm tập trung tạm thời

Sau khi đọc và kiểm tra ấn bản khi động đất ,Hãy lập kế hoạch phòng chống 
thiên tai cho cả gia đình (ấn bản khi động đất) ở mặt giấy phía  sau

Tivi / đài
Thông tin về thiên tai của khu vực được phát trên các 
kênh truyền dữ liệu như NHK ... và các trạm phát thanh.

Thư điện tử chuông báo khẩn cấp
Gửi đồng loạt thông tin khẩn cấp như các công bố ... 
ví dụ chỉ thị sơ tán ... đến tất cả các điện thoại di động 
trong thành phố (docomo, au, Softbank, Rakuten).

Shirashiga (dịch vụ thông tin Shiga)
Thông tin phòng chống thiên tai sẽ 
được gửi đến.

Cẩn thận với dư chấn
Không yên tâm rằng "Vì động đất đã ngừng nên ổn rồi" mà chuẩn bị cho thiên tai thứ cấp mới quan trọng. 
Ngoài ra, sau một trận động đất lớn, dư chấn mạnh có thể xảy ra trong vài tháng, không nên chủ quan.

Xác nhận sự an toàn của gia 
đình bằng cách nhắn tin đến số 
(171) khi có thiên tai, bảng t in 
nhắn khi có thiên tai (web 171) …

Tiến trình thời gian khi xảy ra động đất

地
震
発
生

Trước hết, bảo vệ bản thân
●Chui xuống gầm bàn　●Tránh xa đồ đạc và cửa sổ kính　●Bảo vệ đầu của bạn bằng đệm hay tạp chí

Tin tức khẩn cấp động đất
Là hệ thống phát hiện động đất ở điểm quan sát gần tâm chấn, tính toán tự động ngay lập tức tâm chấn và quy mô (độ lớn), 
độ lớn của sự rung lắc được giả định … và thông báo trước vài giây đến vài chục giây khi rung lắc mạnh bắt đầu. Thảo luận 
trước thường xuyên rằng nếu thông báo xuất hiện thì có thể hành động như thế nào để trước hết là bảo vệ bản thân.

Ở tòa nhà có rất nhiều người

Bảo vệ đầu bằng túi xách … 
khỏi các vật rơi xuống như cửa 
sổ kính và ngói … và sơ tán đến 
chỗ đất trống và công viên …

Nếu đang ở trên đường!

Nếu đang lái xe!

Ấn vào nút của tất cả các tầng và 
xuống ở tầng mà thang máy dừng lại.

Nếu đang ở trong thang máy!

Ở trên núi hay gần vách đá

Khi rung lắc ngừng, trước tiên tắt nguồn lửa
● Đi giày.
● Đảm bảo lối thoát.
● Xác nhận nguồn lửa.
● Xác nhận sự an toàn 
　của gia đình.

Xác nhận sự an toàn của vùng lân cận
● Gọi cho hàng xóm.
● Chữa cháy ban đầu nếu lửa xuất hiện ở vùng 
　lân cận.
● Cẩn thận với các dư chấn.

Nhận thông tin chính xác qua đài phát thanh ...
● Nhận thông tin chính xác. 
● Tập trung tại địa điểm tập trung tạm thời và xác nhận an 
　toàn tại tổ dân phố  (tổ chức phòng chống thiên tai tự chủ).
● Di tản nếu có nguy hiểm như sập đổ nhà cửa và thiên 
　tai lở đất ...

1〜2
phút từ khi

xảy ra

3
phút từ khi

xảy ra

5
phút từ khi

xảy ra

10
phút sau
khi xảy ra

Xảy ra động đất

● Điều quan trọng là tấm lòng giúp đỡ lẫn nhau.
● Không vào ngôi nhà bị sập.
● Tiến hành thu thập thông tin thiên tai / thông tin thiệt hại, không 

bị hoang mang trước những tin đồn.

Cuộc sống trong khu vực sau thiên tai
● Nước / đồ ăn thì tận dụng đồ tích trữ.

Hành động hợp tác và chữa cháy / cứu nạn / 
cứu hộ bởi toàn thể người dân trong khu vực

Nếu đang làm việc / trong giờ học

Hãy cẩn thận vì giá sách và 
tủ khóa có thể bị đổ, cửa sổ 
kính có thể bị vỡ.

Đài phát thanh chính phủ về phòng 
chống thiên tai, xe tuyên truyền
Thông báo thông tin khẩn cấp qua thiết bị nhận 
tín hiệu từng nhàvà  xe phát thanh quần chúng

Cho dù là có cảnh báo động đất khẩn cấp, nhưng thiết bị nhận tín hiệu riêng của từng hộ dân tuỳ theo độ rung cũng 
có thể không thông báo trước được.

Quy trình của cánh báo sớm động 
đất khẩn cấp

Xẩy ra
động đất

Sóng P (sóng rung lắc yếu)
Sóng S (sóng rung lắc mạnh)

Ban đầu, cảm nhận 
thấy  sự rung lắc 
yếu xẩy ra trước !

Thông báo sớm trước  
khi rung lắc đến

Máy đo địa
chấn Tất cả mọi ngườiCục dự báo

khí tượng

Điện thoại
di động

Thiết bị nhận tín hiệu 
theo từng hộ dân.

Tivi / Đài

Hành động hợp tác và chữa cháy / cứu nạn / cứu hộ



Sông Echi

Sông Hino

Sông Echi

Sông Hino
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Sông Echi
Sông Echi

Sông Hino
Sông Hino

Hồ BiwaHồ Biwa

Nước tràn ra từ sông 
ngòi vừa và nhỏ (tràn 
lụt từ bên trong khu vực)

Nước tràn ra từ sông 
ngòi vừa và nhỏ (tràn 
lụt từ bên trong khu vực)Nước tràn ra từ đường 

dẫn nước (tràn lụt từ 
bên trong khu vực)

Nước tràn ra từ đường 
dẫn nước (tràn lụt từ 
bên trong khu vực)

Nước tràn ra từ sông 
ngòi lớn (tràn lụt từ 
bên ngoài)

Nước tràn ra từ sông 
ngòi lớn (tràn lụt từ 
bên ngoài)

Điểm dự báo
 tràn lụt ①

Điểm dự báo
 tràn lụt ②

Điểm dự báo
 tràn lụt ③

Khu vực có thể xảy ra 
ngập lụt do tràn lụt từ điểm ②
Khu vực có thể xảy ra 
ngập lụt do tràn lụt từ điểm ②Khu vực có thể xảy ra ngập

 lụt do tràn lụt từ điểm ①
Khu vực có thể xảy ra ngập

 lụt do tràn lụt từ điểm ①

Khu vực có thể 
xảy ra ngập lụt
Khu vực có thể 
xảy ra ngập lụt

Khu vực - có thể xảy 
ra ngập lụt do tràn lụt 
từ điểm ③

Khu vực - có thể xảy 
ra ngập lụt do tràn lụt 
từ điểm ③

Sông ngòiSông ngòi

(Chồng lên nhau các khu vực có thể xảy 
  ra ngập lụt từ ① đến ③)

①Do mưa lớn, hệ thống thoát nước và 
sông ngòi vừa và nhỏ tràn nước, 
ngập lụt quy mô nhỏ bắt đầu.

②Mưa lớn vẫn tiếp tục, sông ngòi lớn 
như sông Echi và sông Hino … tràn 
nước, ngập lụt quy mô lớn xảy ra.

③Nếu trời tiếp tục mưa hơn nữa, mực 
nước của hồ Biwa dâng cao và khu 
vực gần bờ hồ sẽ bị ngập lụt.

Mực nước dâng lên hơn nữa
Mực nước dâng lên hơn nữa

Mực nước dâng lên
Mực nước dâng lên

　3-1 Thiên tai lũ lụt tấn công thành phố Higashiomi　3-1 Thiên tai lũ lụt tấn công thành phố Higashiomi

Trong thành phố, ngoài các sông ngòi lớn - như sông Echi, sông 
Hino, nhiều sông ngòi vừa và nhỏ chảy và đổ vào hồ Biwa. 
Nhiều sông ngòi đổ vào hồ Biwa có chiều dài sông ngắn, độ dốc 
lớn, dễ xảy ra lũ lụt tạm thời và trở thành những con sông (sông 
thiên tỉnh) có mặt nước cao hơn nền đất xung quanh. Do đó, nếu 
nhỡ xảy ra vỡ đê ... thì sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. 
Bản đồ cảnh báo thiên tai này biểu thị mô phỏng ngập lụt do nhà 
nước và tỉnh tiến hành. Biết trước được cho những nguy hiểm 
như thế nào xảy ra khi mưa lớn và chuẩn bị sẵn cho trường hợp 
khẩn cấp.

Hiện tượng do mưa lớn không thể thoát nước ra hệ 
thống thoát nước và đường dẫn nước, nước tràn ra 
được gọi là "tràn lũ từ bên trong khu vực".

Hiện tượng do mưa lớn sông ngòi có mực nước dâng 
cao, nước từ đê điều tràn ra và nước chảy ra nhiều 
đến mức làm vỡ đê được gọi là "tràn lũ từ bên ngoài".

Thiên tai lũ lụt xảy ra do mưa lớnThiên tai lũ lụt xảy ra do mưa lớn Bản đồ an toàn đất đaiBản đồ an toàn đất đai

Lũ lụt xảy ra trong thành phốLũ lụt xảy ra trong thành phố

Có thể nắm bắt được sự tràn lụt của sông ngòi đã được 
xem xét tràn lụt từ bên trong khu vực.

Bản đồ mức độ an toàn của vùng tiếp giáp với đất

Hình ảnh về tràn lũ của sông ngòi và hồ BiwaHình ảnh về tràn lũ của sông ngòi và hồ Biwa

Sự khác biệt của bản đồ mức độ an toàn của vùng tiếp giáp với đất và bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụtSự khác biệt của bản đồ mức độ an toàn của vùng tiếp giáp với đất và bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt

Có thể nắm bắt được khu vực ngập lụt lớn nhất được giả 
định   trên các sông ngòi là đối tượng của bản đồ

Bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt

Bản đồ mức độ an toàn của vùng tiếp giáp với đất được hình thành căn cứ theo điều 
luật của tỉnh, xem xét không chỉ các sông ngòi lớn mà còn xem xét sự tràn lũ của 
các tuyến đường thủy quen thuộc như sông ngòi vừa và nhỏ, đường thoát nước ...

Khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt - là những đối tượng sông ngòi dựa 
trên Luật Phòng chống lũ lụt, sự tràn lụt của các sông ngòi không phải là 
đối tượng thì không được xem xét.

＊Đây không phải là bản đồ khu vực có thể xảy ra ngập lụt từ bên trong khu vực dựa theo Luật phòng chống lũ lụt

Tràn lũ  từ bên ngoàiTràn lũ  từ bên trong khu vực

Tiếp tục m
ưa lớn

Tiếp tục mưa lớn hơn nữa

Tác giả
Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch
Tháng 3 năm 2020

Lượng mưa giả định
Lượng mưa trong 24 giờ 529 mm, lượng mưa hàng giờ lớn nhất 109 mm

Chú giải

Chú giải

Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường 
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Trường hợp mưa lớn 100 năm 1 lần
(bản kế hoạch về quy mô mưa)

Trường hợp mưa lớn 200 năm 1 lần (quy mô lớn 
nhất có thể xảy ra) (Sơ đồ độ ngập lụt lớn nhất)

Tác giả
Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch
Tháng 3 năm 2020

Lượng mưa giả định
Lượng mưa trong 24 giờ 634mm, lượng mưa hàng giờ lớn nhất 131 mm

＊Mưa lớn 200 năm 1 lần là mưa với quy mô lớn nhất được dự báo.

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường 
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)



Bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt hồ BiwaBản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt hồ BiwaBản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt sông Echi, sông HinoBản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt sông Echi, sông Hino

Tác giả

Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch

Tháng 3 năm 2019
Giả định mực nướcLượng mưa giả định

Tổng lượng mưa trong 24 giờ 714 mm
Lượng mưa trong 24 giờ 738 mm

Mực nước hồ cao Biwa  B.S.L. + 1,4m

Tổng lượng mưa trong 120 giờ của lưu vực hồ Biwa 555 mm
(Mực nước đỉnh hồ Biwa B.S.L. + 2,6m)

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Tác giả

Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch

Tháng 3 năm 2019
Giả định mực nước

*B.S.L. là chữ viết tắt của Biwako Surface Level, có nghĩa là độ cao của mặt nước hồ 
Biwa. B.S.L. + 0m là + 84,371m ở mức thủy triều trong vịnh Tokyo (T.P).

*B.S.L. là chữ viết tắt của Biwako Surface Level, có nghĩa là độ cao của mặt nước hồ 
Biwa. B.S.L. + 0m là + 84,371m ở mức thủy triều trong vịnh Tokyo (T.P).

Tác giả
Tỉnh Shiga
Tỉnh Shiga

Tên sông
Sông Echi
Sông Hino

Lượng mưa giả định
Tháng 6 năm 2020
Tháng 3 năm 2019

Tổng lượng mưa trong 3 giờ 188 mm
Lượng mưa trong 24 giờ 228.7 mm

Năm viết kế hoạch

Tác giả
Tỉnh Shiga
Tỉnh Shiga

Tên sông
Sông Echi
Sông Hino

Tháng 6 năm 2020
Tháng 3 năm 2019

Năm viết kế hoạch

Bản kế hoạch về quy mô mưa

Mưa với quy mô lớn nhất được dự kiến

Bản kế hoạch về quy mô mưa

Mưa với quy mô lớn nhất được dự kiến

19 20

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



21 22

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Sông Echi

Sông Hino

Nước 
phun ra

Vết nứt 
trên đường

Phát sinh 
vết nứt, 
vênh

Ao đục

Cây to phát ra 
tiếng lao xao

Có tiếng 
vang ầm 
ầm của núi

Gỗ trôi dạt 
lẫn lộn

Xuất hiện 
vết nứt Cây to 

lắc lư

Lượng nước 
ngầm tăng lên

Đá cuội 
rơi 

Trải rộng theo chiều ngang khoảng vài km đến vài chục km

Đ
ộ cao đạt vài chục km

Sấm sét

Mưa đá
Mưa lớn bất chợt

Gió xoáy mạnh 
như vòi rồng

Mây dông 
bao phủ 

*Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
　Chỉ định thứ 105
　(Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

　3-2 Thiên tai sạt lở đất tấn công thành phố Higashiomi　3-2 Thiên tai sạt lở đất tấn công thành phố Higashiomi
Thiên tai sạt lở đất có 3 loại dưới đây. 
(Bản đồ này biểu thị tóm tắt 3 loại với tên gọi là "thiên tai sạt lở đất")        

Dòng chảy đất đá

"Dòng chảy đất đá" là hiện tượng đất 
cát tích tụ dưới đáy vực do mưa lớn … 
và đất cát sạt lở ra từ sườn núi trộn lẫn 
với nước thành một, chảy xuống thung 
lũng cùng một lúc.

Sạt lở đất

"Sạt lở đất" là hiện tượng phát sinh do mưa 
hay lượng nước ngầm tăng lên khiến cho 
các vách núi, hay vạt đồi, mặt đất bắt đầu 
dịch chuyển xuất phát từ các ranh giới của 
các tầng địa chất dễ trượt trong lòng đất.

Sạt lở vách đá
(sụp đổ của khu vực có địa hình dốc)

“Sạt lở vách đá” là hiện tượng 
đất cát trên mặt dốc bị rơi xuống 
vì nước mưa thấm vào mặt đất 
do mưa lớn.

Khi trạng thái khí quyển không ổn định, mây dông 
sấm chớp phát triển, sẽ xảy ra mưa lớn bất chợt, 
sấm sét và lốc xoáy.

*Chú ý mây dông sấm sét  (mây dông)

● Mây đen đến gần và xung quanh đột nhiên tối sầm lại.
● Nghe thấy tiếng sét đánh và nhìn thấy tia chớp
● Gió lạnh thổi ra
● Mưa hạt to và "mưa đá" bắt đầu rơi

Dấu hiệu mây mưa sấm sét đã phát triển đang tới 

Hãy hiểu biết trước!Hãy hiểu biết trước!

Mưa lớn do rải mưa tuyến tính

Thông tin cục Khí tượng công bố

Rải mây dông bao trùm sẽ gây ra mưa , mây dông  (mây dông sấm chớp )  phát triển nối tiếp nhau tạo thành dòng,  
tạo ra do nhóm các đám mây dông sấm chớp  có tổ chức đi qua hoặc ngưng đọng ở gần như cùng một nơi trong vài 
giờ, kéo dài theo tuyến tính, kèm theo mưa lớn với chiều dài khoảng 50 đến 300 km, chiều rộng khoảng 20 đến 50 km.

Hiện tượng báo hiệu sạt lở vách đáHiện tượng báo hiệu sạt lở vách đáHiện tượng báo hiệu sạt lở vách đáHiện tượng báo hiệu sạt lở vách đá Hiện tượng báo hiệu dòng chảy đất đáHiện tượng báo hiệu dòng chảy đất đáHiện tượng báo hiệu dòng chảy đất đáHiện tượng báo hiệu dòng chảy đất đá Hiện tượng báo hiệu sạt lở đấtHiện tượng báo hiệu sạt lở đấtHiện tượng báo hiệu sạt lở đấtHiện tượng báo hiệu sạt lở đất

Hiện tượng báo hiệu thiên tai sạt lở đất
Chú ý các hiện tượng báo 
hiệu thiên tai sạt lở đất và 
sơ tán ngay lập tức nếu 
bạn cảm thấy nguy hiểm.
Tuyệt đối không đến gần 
những nơi nguy hiểm.

Mưa lớn trong những năm gần đây do cảnh báo đặc biệt về mưa lớn cùng với áp thấp mùa mưa gồm có 
"mưa lớn tháng 7 năm 2018" (mưa lớn phía tây Nhật Bản) và "mưa lớn tháng 7 năm 2020", cả hai đều 
do "sự ngưng trệ của các dải mây dông khổng lồ" là nguyên nhân chính.

Cục Khí tượng công bố thông tin thời tiết phòng chống thiên tai như cảnh báo thời tiết / thông báo chú ý ... thông 
qua tivi / đài phát thanh / internet ... - trong trường hợp hiện tượng thời tiết khắc nghiệt dẫn đến thiên tai có thể 
xảy ra. Nếu các cảnh báo đặc biệt về mưa lớn, thông tin cảnh báo thiên tai sạt lở đất, cảnh báo lũ lụt, ... được 
công bố, xác nhận tình trạng ,phân bố mức độ nguy hiểm và nắm bắt mức độ nguy hiểm đến gần nhà bạn.

Thông tin thời tiết phòng chống thiên tai theo cục Khí tượng

Tình trạng có nguy cơ xảy ra thiên tai do mưa lớn, lũ lụtThông báo chú ý mưa lớn / thông báo chú ý lũ lụt

Tình trạng có nguy cơ xảy ra thiên tai nghiêm trọng do mưa lớn, lũ lụtCảnh báo mưa lớn / cảnh báo lũ lụt

Tình trạng mức độ nguy hiểm của các thiên tai nghiêm trọng tăng lên đáng kểCảnh báo đặc biệt về mưa lớn

Tỉnh và cơ quan dự báo khí tượng sẽ thông báo khi có nguy cơ 
xảy ra thiên tai sạt lở đất do mưa lớn tăng cao

Thông tin cảnh báo thiên 
tai sạt lở đất

Thông báo khi quan sát thấy trường hợp mưa lớn mà vài năm mới 
có một lần(ở thành phố Higashiomi, lượng mưa trong 1 giờ 90mm)

Thông tin mưa lớn trong 
thời gian ngắn kỷ lục

Cao

Sự nguy hiểm do thiên tai

Bản đồ cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi

Khảo sát của tỉnh Shiga

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đấtKhu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đất
Trong khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất, ở những khu vực có nguy cơ phát sinh thiệt hại cho các công trình xây dựng mà 
có thể gây nguy hại đáng kể cho dân cư, chế độ cấp phép đối với các hoạt động phát triển được chỉ định, quy định hạn chế 
về cấu trúc của các công trình xây dựng, khuyến cáo di dời các công trình kiến trúc và giải pháp hỗ trợ ... sẽ được thực hiện.

Trong khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất, ở những khu vực có nguy cơ phát sinh thiệt hại cho các công trình xây dựng mà 
có thể gây nguy hại đáng kể cho dân cư, chế độ cấp phép đối với các hoạt động phát triển được chỉ định, quy định hạn chế 
về cấu trúc của các công trình xây dựng, khuyến cáo di dời các công trình kiến trúc và giải pháp hỗ trợ ... sẽ được thực hiện.

Ở những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai sạt lở đất, tiến hành hoàn thiện hệ thống cảnh báo và sơ 
tán như phổ biến mối nguy hiểm trong khu vực cảnh báo, chỉ ra cách hướng dẫn cảnh báo và sơ tán.

Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất ...

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đất

Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đấtKhu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất



Khu vực Yokaichi số1 (P25.26)Khu vực Yokaichi số1 (P25.26)

Khu vực Gamo (P43.44)Khu vực Gamo (P43.44)

Khu vực Gokasho (P35.36)Khu vực Gokasho (P35.36)

Khu vực Notogawa (P41.42)Khu vực Notogawa (P41.42)

Khu vực Koto (P39.40)Khu vực Koto (P39.40)

Khu vực Aito (P37.38)Khu vực Aito (P37.38)
Khu vực Yokaichi số 2 (P27.28)Khu vực Yokaichi số 2 (P27.28)

Khu vực Yokaichi số 3 (P29.30)Khu vực Yokaichi số 3 (P29.30)

Khu vực Eigenji số 1 (P31.32)Khu vực Eigenji số 1 (P31.32)

Khu vực Eigenji số 2 (P33.34)Khu vực Eigenji số 2 (P33.34)

　3-3  Bản đồ toàn khu vực về cảnh báo lũ lụt

23 24

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

0 5,000m1,000m

Chú giải

Địa giới khu vực
Tuyến chính JR Toukaidou
Đường sắt Ohmi

Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Các loại khu vực có thể tràn 
lũ làm sập đổ nhà cửa

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất

*Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
　Chỉ định thứ 105
　Ghi chép đến (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Bản đồ (mỗi màu)
Khu vực có thể ngập lụt 
(độ sâu ngập lụt)

Dưới 10,0-20,0m
Dưới 5,0-10,0m
Dưới 4,0-5,0m
Dưới 3,0-4,0m
Dưới 2,0-3,0m
Dưới 1,0-2,0m
Dưới 0,5-1,0m
Dưới 0,5m

Được sự chấp thuận của giám đốc Viện Địa lý lãnh thổ Nhật Bản, bản đồ này là phục chế của bản đồ số 25000 (hình ảnh bản đồ) do viện phát hành.　　(Số hiệu phê duyệt: năm 2012, số 947)

Bản đồ này được ghép từ các bản đồ khu vực có thể xảy ra ngập lụt của sông Echi, 
sông Hino, hồ Biwa (quy mô lớn nhất có thể xảy ra) và bản đồ mức độ an toàn của 
vùng đất giáp ranh (sơ đồ độ ngập lụt lớn nhất) để biểu thị độ ngập lụt lớn nhất của từng 
khu vực . Ngoài ra, bản đồ này cũng hiển thị các khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất.

Bản đồ cảnh báo lũ lụt

Khu vực GamoKhu vực Gamo

Khu vực NotogawaKhu vực Notogawa

Khu vực KotoKhu vực Koto

Khu vực AitoKhu vực Aito

Khu vực YokaichiKhu vực Yokaichi Khu vực EigenjiKhu vực Eigenji

Khu vực GokashoKhu vực Gokasho

「Kế hoạch về quy mô」và 「Quy mô lớn nhất có thể xảy ra」của bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt
Bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt, ngập lụt có 2 bản vẽ là "kế hoạch về quy mô " và "quy mô lớn nhất có 
thể xảy ra". Ở thành phố Higashiomi, để xem xét hành động sơ tán dựa trên giả định ngập lụt có mức độ 
nguy hiểm cao hơn, thành lập bản đồ cảnh báo lũ lụt bằng cách chồng lên nhau các bản đồ khuc vực có 
thể xảy ra lũ lụt ngập lụt với quy mô lớn nhất giả định.

Khu vực có thể xảy ra ngập lụt được giả định dựa trên lượng mưa ( theo kế hoạch quy mô mưa) đã được sử dụng khi xác định phương châm cơ 
bản của việc nâng cấp sông ngòi dài hạn. Mục tiêu là không cho lũ lụt phát sinh do mưa bằng biện pháp nâng cấp sông ngòi trong tương lai.

Khu vực có thể xảy ra ngập lụt đã giả định mưa với quy mô lớn nhất có thể xảy ra trong khu vực (mưa với quy 
mô lớn nhất được dự báo) dựa theo lượng mưa thực tế ở trong nước.

●Quy mô và kế hoạch ・・・

●Quy mô lớn nhất dự báo ・・・



Ga Yokaichi
Ga Yokaichi

Ga Hirata
Ga Hirata

Ga Shin-Yokaichi

Ga Shin-Yokaichi

Ga Ichinobe
Ga Ichinobe

Ga Tarobogu-Mae
Ga Tarobogu-Mae

G
a Daigaku-M

ae
G

a Daigaku-M
ae

G
a Kyocera-M

ae

G
a Kyocera-M

ae

G
a Nagatanino

G
a Nagatanino

Cầu MangokuCầu Mangoku

Trạm soát vé( Smart IC Gamo)Trạm soát vé( Smart IC Gamo)

Tổng bộ phòng cháy 
chữa cháy Cục phòng 
cháy Yokaichi

Tổng bộ phòng cháy 
chữa cháy Cục phòng 
cháy Yokaichi

Đồn cảnh sát 
trước ga Yokaichi
Đồn cảnh sát 
trước ga Yokaichi

Trạm cảnh sát IchinobeTrạm cảnh sát Ichinobe

Trạm cảnh sát 
Hirata
Trạm cảnh sát 
Hirata

Trung tâm liên hợp 
giữ dạy trẻ Hapinesu
Trung tâm liên hợp 
giữ dạy trẻ Hapinesu

Thư viện YokaichiThư viện Yokaichi

Trường tiểu học 
Mitsukuri
Trường tiểu học 
Mitsukuri

Trường trung 
học Funaoka
Trường trung 
học Funaoka

Nhà trẻ Nakano-MukunokiNhà trẻ Nakano-Mukunoki
Trường trung 
học Seitoku
Trường trung 
học Seitoku

Trung tâm giao lưu cộng đồng NakanoTrung tâm giao lưu cộng đồng Nakano

Trường tiểu học NunobikiTrường tiểu học Nunobiki
Học viện Biwako (đại học)Học viện Biwako (đại học)

Trường mẫu 
giáo Akane
Trường mẫu 
giáo Akane

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Ichinobe
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Ichinobe

Nhà thể dục 
thể thao Hirata
Nhà thể dục 
thể thao Hirata

Trường tiểu học 
Yokaichi-Nishi
Trường tiểu học 
Yokaichi-NishiTrung tâm giao lưu cộng đồng HirataTrung tâm giao lưu cộng đồng Hirata

Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Yokaichi
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Yokaichi

八日市北小学校八日市北小学校

八日市幼稚園八日市幼稚園Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Định nghĩa

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi
Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

1：20,000

0 500 1,000m

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Yokaichi No1

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166

Hirata

Ichinobe

Nakano

Trung tâm giao lưu cộng đồng Hirata
Trường tiểu học Yokaichi-Nishi
Nhà thể dục thể thao Hirata
Trường trung học Funaoka
Trung tâm giao lưu cộng đồng Ichinobe
Học viện Biwako (đại học)
Trường mẫu giáo Akane
Trường tiểu học Nunobiki
Trường tiểu học Mitsukuri
Trung tâm giao lưu cộng đồng Nakano
Nhà trẻ Nakano-Mukunoki
Trung tâm liên hợp giữ dạy trẻ Hapinesu

0748-22-1950
0748-22-3345
0748-23-6683
0748-22-2496
0748-22-0203
0748-22-3388
0748-20-3777
0748-23-5840
0748-20-3100
0748-22-0154
0748-20-2130
0748-23-5050

Tên cơ sở
Khu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Yokaichi

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

* *

25 26

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



Ga Yokaichi
Ga Yokaichi

G
a Nagatanino

G
a Nagatanino

G
a Kaw

abenom
ori

G
a Kaw

abenom
ori

Ga Shin-Yokaichi

Ga Shin-Yokaichi

Ga Tarobogu-Mae
Ga Tarobogu-Mae

Văn phòng tỉnh 
Higashiomi
( của tỉnh Shiga)

Văn phòng tỉnh 
Higashiomi
( của tỉnh Shiga)

Cầu MangokuCầu Mangoku

Trạm soát vé
( IC Yokaichi)
Trạm soát vé
( IC Yokaichi)

ShimofutamataShimofutamata

Cầu MikabeCầu Mikabe
YokaichiYokaichi

MikabeMikabe

妹妹

Tòa thị chính
Higashiomi

Tòa thị chính
Higashiomi

Chi nhánh KotoChi nhánh Koto

東近江総合
医療センター

東近江総合
医療センター

Tổng bộ phòng cháy chữa cháy
Cục phòng cháy Yokaichi
Tổng bộ phòng cháy chữa cháy
Cục phòng cháy Yokaichi

Cục cảnh sát 
Higashiomi
Cục cảnh sát 
Higashiomi

Đồn cảnh 
sát Okino
Đồn cảnh 
sát Okino

Đồn cảnh sát trước 
ga Yokaichi
Đồn cảnh sát trước 
ga Yokaichi

愛東駐在所愛東駐在所

湖東東駐在所湖東東駐在所

Trạm cảnh sát
Koto-Minami

Trạm cảnh sát
Koto-Minami

御園駐在所御園駐在所

Trạm cảnh sát IchinobeTrạm cảnh sát Ichinobe

Trường mẫu 
giáo Tatebe
Trường mẫu 
giáo Tatebe

Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Tatebe
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Tatebe

Trung tâm liên hợp 
giữ dạy trẻ Hapinesu
Trung tâm liên hợp 
giữ dạy trẻ Hapinesu

Thư viện YokaichiThư viện Yokaichi

Trường cấp ba 
Yokaichi
Trường cấp ba 
Yokaichi

Trường tiểu học MitsukuriTrường tiểu học Mitsukuri

Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami
Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami

Nhà trẻ Nakano-MukunokiNhà trẻ Nakano-Mukunoki

Nhà thể dục
 thể thao Koto
Nhà thể dục
 thể thao Koto

Trung tâm giao lưu cộng đồng KotoTrung tâm giao lưu cộng đồng Koto

湖東ひばり幼稚園湖東ひばり幼稚園

Hibari Koen 
Misumano-Kan 
Hibari Koen 
Misumano-Kan 

Trường trung học KotoTrường trung học Koto

Trường tiểu học
 Koto-Daisan
Trường tiểu học
 Koto-Daisan

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

愛東南小学校愛東南小学校

あいとうエコプラザ菜の花館あいとうエコプラザ菜の花館

Nhà trẻ HimawariNhà trẻ Himawari

Trường tiểu học 
Yokaichi-Minami
Trường tiểu học 
Yokaichi-Minami

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Nanbu
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Nanbu

Ký túc Higashiomi-OdakoKý túc Higashiomi-Odako

Trường trung học SeitokuTrường trung học Seitoku

Trung tâm giao lưu cộng đồng NakanoTrung tâm giao lưu cộng đồng Nakano

Trường trung học
 Tamazono

Trường trung học
 Tamazono

御園小学校御園小学校

Nhà trẻ WakabaNhà trẻ Wakaba

八日市寺小規模保育事業所八日市寺小規模保育事業所

御園コミュニティセンター御園コミュニティセンター
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Ichinobe
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Ichinobe

Trung tâm giao lưu
cộng đồng Yokaichi
Trung tâm giao lưu

cộng đồng Yokaichi

Trường tiểu học 
Yokaichi-Kita
Trường tiểu học 
Yokaichi-Kita

Trường mẫu giáo YokaichiTrường mẫu giáo Yokaichi

Uerunesu-Yokaichi Uerunesu-Yokaichi 

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

1：20,000

0 500 1,000m

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Yokaichi No2

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Tatebe

Yokaichi

Nanbu

Trung tâm giao lưu cộng đồng Tatebe
Trường mẫu giáo Tatebe
Uerunesu-Yokaichi 
Trường tiểu học Yokaichi-Kita
Trường cấp ba Yokaichi
Trường mẫu giáo Yokaichi
Trung tâm giao lưu cộng đồng Yokaichi
Ký túc Higashiomi-Odako
Thư viện Yokaichi
Trường cấp ba Yokaichi-Minami
Trường trung học Seitoku
Trung tâm giao lưu cộng đồng Nanbu
Trường tiểu học Yokaichi-Minami
Nhà trẻ Himawari

0748-22-0303
0748-22-0944
0748-22-8800
0748-22-0297
0748-22-1515
0748-22-0276
0748-23-4120
0748-23-0081
0748-24-1515
0748-22-1513
0748-22-0413
0748-23-1573
0748-22-0059
0748-24-0809

×
×
×
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụtTòa cơ sở chính của tòa tòa thị chính thành phố 
Higashiomi cũng có thể sử dụng như là nơi sơ tán.

* *
*

*

Tên cơ sở
Khu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Yokaichi

27 28

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình
Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung



Ga YokaichiGa Yokaichi

Ga Shin-Yokaichi
Ga Shin-Yokaichi

桜川駅桜川駅

Ga Tarobogu-Mae
Ga Tarobogu-Mae

Ga Daigaku-Mae
Ga Daigaku-Mae

京
セ
ラ
前
駅

京
セ
ラ
前
駅

Ga Nagatanino
Ga Nagatanino

Văn phòng tỉnh Higashiomi
( của tỉnh Shiga)
Văn phòng tỉnh Higashiomi
( của tỉnh Shiga)

Cầu MangokuCầu Mangoku

Trạm soát vé
( IC Yokaichi)
Trạm soát vé
( IC Yokaichi)

ShimofutamataShimofutamata

Cầu MikabeCầu Mikabe
YokaichiYokaichi

MikabeMikabe

ImotoImoto

Tòa thị chính
 Higashiomi

Tòa thị chính
 Higashiomi

Chi nhánh KotoChi nhánh Koto

Trung tâm y tế tổng
 hợp Higashiomi

Trung tâm y tế tổng
 hợp Higashiomi

Tổng bộ phòng cháy chữa cháy
Cục phòng cháy Yokaichi
Tổng bộ phòng cháy chữa cháy
Cục phòng cháy Yokaichi

Trạm phòng cháy Aito
( cục phòng cháy Echi)
Trạm phòng cháy Aito
( cục phòng cháy Echi)

Cục cảnh sát 
Higashiomi
Cục cảnh sát 
Higashiomi

Đồn cảnh sát OkinoĐồn cảnh sát Okino

Đồn cảnh sát trước 
ga Yokaichi
Đồn cảnh sát trước 
ga Yokaichi

Trạm cảnh sát AitoTrạm cảnh sát Aito

Trạm cảnh 
sát Tamao
Trạm cảnh 
sát Tamao

Trạm cảnh 
sát Misono
Trạm cảnh 
sát Misono

市原駐在所市原駐在所

Trường mẫu 
giáo Tatebe
Trường mẫu 
giáo Tatebe

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Tatebe
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Tatebe

Trung tâm liên hợp giữ dạy trẻ HapinesuTrung tâm liên hợp giữ dạy trẻ Hapinesu

Thư viện YokaichiThư viện Yokaichi

Trường cấp ba 
Yokaichi
Trường cấp ba 
Yokaichi

Trường tiểu 
học Mitsukuri
Trường tiểu 
học Mitsukuri

Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami
Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami

Trường mẫu giáo TamaoTrường mẫu giáo Tamao

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Tamao
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Tamao

Cơ sở giữ trẻ quy mô
 nhỏ Yokaichitera
Cơ sở giữ trẻ quy mô
 nhỏ Yokaichitera

Trường tiểu 
học Tamao
Trường tiểu 
học Tamao

Trường mẫu giáo Aito-AiaiTrường mẫu giáo Aito-AiaiNhà trẻ Nakano-MukunokiNhà trẻ Nakano-Mukunoki

Nhà thể dục 
thể thao Koto
Nhà thể dục 
thể thao Koto Trung tâm giao lưu cộng 

đồng Koto
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Koto

Hibari Kouen Misumano-Kan Hibari Kouen Misumano-Kan 

Trường trung học KotoTrường trung học Koto

湖東第三小学校湖東第三小学校

Nhà thể dục thể thao OkunonoNhà thể dục thể thao Okunono

Trường tiểu học Aito-MinamiTrường tiểu học Aito-Minami

Trường tiểu học 
Aito-Kita
Trường tiểu học 
Aito-Kita

Chi nhánh AitoChi nhánh Aito

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Aito
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Aito

Trường trung học AitoTrường trung học Aito

永源寺中学校永源寺中学校

ふるさと文化体験学習館ふるさと文化体験学習館
市原小学校市原小学校

Nhà trẻ HimawariNhà trẻ Himawari

Trường tiểu học Yokaichi-MinamiTrường tiểu học Yokaichi-Minami

Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Nanbu
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Nanbu

Ký túc Higashiomi-OdakoKý túc Higashiomi-Odako

Trường trung 
học Seitoku
Trường trung 
học SeitokuTrung tâm giao lưu 

cộng đồng Nakano
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Nakano

Trường trung học
 Tamazono

Trường trung học
 Tamazono

Trường tiểu học MisonoTrường tiểu học Misono

Nhà trẻ WakabaNhà trẻ Wakaba

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono

Trường tiểu học NunobikiTrường tiểu học Nunobiki

Học viện Biwako (đại học)Học viện Biwako (đại học)

市辺コミュニティセンター市辺コミュニティセンター

Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Yokaichi
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Yokaichi

Trường tiểu học 
Yokaichi-Kita
Trường tiểu học 
Yokaichi-Kita

Trường mẫu giáo YokaichiTrường mẫu giáo Yokaichi

Uerunesu-YokaichiUerunesu-Yokaichi

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Định nghĩa

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi
Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Yokaichi No3

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
29 30

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Tamao

Misono

Trường tiểu học Tamao
Trung tâm giao lưu cộng đồng Tamao
Trường mẫu giáo Tamao
Trung tâm giao lưu cộng đồng Misono
Cơ sở giữ trẻ quy mô nhỏ Yokaichitera
Nhà trẻ Wakaba
Trường tiểu học Misono
Trường trung học Tamazono

0748-22-2802
0748-22-6479
0748-22-3531
0748-22-0503
0748-22-2744
0748-23-2740
0748-22-0806
0748-22-0288

○
×
×
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○

○
○

* *

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Yokaichi

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



TandoTando

Cầu MomijiCầu Momiji

Eigenji(Kayao) (Quốc gia)Eigenji(Kayao) (Quốc gia)

EigenjiEigenji
Đập EigenjiĐập Eigenji

妹妹

Chi nhánh EigenjiChi nhánh Eigenji

Trạm cảnh
sát Eigenji
Trạm cảnh
sát Eigenji

Trạm cảnh sát ItiharaTrạm cảnh sát Itihara

Nhà thể dục thể thao của 
trường tiểu học  Kyu-Kozuhata
Nhà thể dục thể thao của 
trường tiểu học  Kyu-Kozuhata

Nhà trẻ Eigenji-MomijiNhà trẻ Eigenji-Momiji

Công viên thể dục thể 
thao Eigenji
Công viên thể dục thể 
thao Eigenji

おくのの運動公園体育館おくのの運動公園体育館

Trường tiểu học Aito-MinamiTrường tiểu học Aito-Minami

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Eigenji
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Eigenji

Trường trung học EigenjiTrường trung học Eigenji

Trường tiểu 
học Yamakami
Trường tiểu 
học Yamakami

Taiken-Gakushukan 
Furusato-Bunka
Taiken-Gakushukan 
Furusato-Bunka

Trường tiểu 
học Ichihara
Trường tiểu 
học Ichihara

御園小学校御園小学校

Cơ sở giữ trẻ quy 
mô nhỏ Yokaichitera
Cơ sở giữ trẻ quy 
mô nhỏ Yokaichitera

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Eigenji No1

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Ichihara

Yamakami

Trường tiểu học Ichihara
Taiken-Gakushukan Furusato-Bunka
Công viên thể dục thể thao Eigenji
Nhà trẻ Eigenji-Momiji
Trường tiểu học Yamakami
Trường trung học Eigenji
Trung tâm giao lưu cộng đồng Eigenji
Nhà thể dục thể thao của trường tiểu học  Kyu-Kozuhata

0748-27-0140
0748-27-0002
0748-27-0780
0748-27-0300
0748-27-0028
0748-27-0043
0748-27-1330
0748-27-0579

○
○
○
○
○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Eigenji

31 32

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



NyoraidoNyoraido

紅葉橋紅葉橋

TatehataTatehata

神崎神崎

HirutaniHirutani

OhagiOhagi

百済寺百済寺

Trạm phòng cháy Eigenji
( cục phòng cháy  Yokaichi)
Trạm phòng cháy Eigenji
( cục phòng cháy  Yokaichi)

Trạm cảnh sát 
Mandokoro
Trạm cảnh sát 
Mandokoro

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Suzuka-No-Sato
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Suzuka-No-Sato

Kijishi-yamanoko-no-ie Kijishi-yamanoko-no-ie 

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

*Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Eigenji No2

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
33 34

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Suzuka-
No-Sato

Kijishi-yamanoko-no-ie 
Trung tâm giao lưu cộng đồng Suzuka-No-Sato

0748-29-0211
0748-29-0001

○
○

○
Chỉ sử dụng

tầng 1○ Chỉ sử dụng
tầng 1

Tên cơ sở
Khu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Eigenji

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



G
a G

okasho
G

a G
okasho

G
a Kaw

abenom
ori

G
a Kaw

abenom
ori

Cầu MiyukiCầu Miyuki

GokashoGokasho

Chi nhánh GokashoChi nhánh Gokasho

Bệnh viện thành phố NotogawaBệnh viện thành phố Notogawa

Cục phòng cháy NotogawaCục phòng cháy Notogawa

Trạm cảnh sát IbaTrạm cảnh sát Iba

Trạm cảnh sát
 Koto-Minami

Trạm cảnh sát
 Koto-Minami

Đồn cảnh 
sát Gokasho
Đồn cảnh 
sát Gokasho

建部幼稚園建部幼稚園建部コミュニティセンター建部コミュニティセンター

Nhà trẻ ChidoriNhà trẻ Chidori

Trường tiểu học 
Notogawa-Nishi
Trường tiểu học 
Notogawa-Nishi

Trường tiểu học GokashoTrường tiểu học Gokasho

Nhà trẻ Gokasho-AjisaiNhà trẻ Gokasho-AjisaiNhà trẻ SakuranboNhà trẻ Sakuranbo

Nhà thể dục thể 
thao Gokasho
Nhà thể dục thể 
thao Gokasho

Nhà trẻ Gokasho-AsahiNhà trẻ Gokasho-Asahi

Puraza-sanpoyoshiPuraza-sanpoyoshi

Bunka-Gakushu-Senta Tenbin-No-SatoBunka-Gakushu-Senta Tenbin-No-Sato

Trường cấp ba 
Notogawa
Trường cấp ba 
Notogawa

Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Gokasho
Trung tâm giao lưu 
cộng đồng Gokasho

Trường trung 
học Gokasho
Trường trung 
học Gokasho

Uerunesu-YokaichiUerunesu-Yokaichi

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính
Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc biệt
 về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên tai 
sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất Chỉ định 
　 thứ 105 Ghi chép đến (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Gokasho

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Gokasho

Nhà trẻ Sakuranbo
Nhà trẻ Gokasho-Ajisai
Trường tiểu học Gokasho
Trường trung học Gokasho
Trung tâm giao lưu cộng đồng Gokasho
Bunka-Gakushu-Senta Tenbin-No-Sato
Puraza-sanpoyoshi
Nhà trẻ Gokasho-Asahi
Nhà thể dục thể thao Gokasho

0748-48-3998
0748-48-3999
0748-48-3102
0748-48-2451
0748-48-2737
0748-48-7100
0748-48-6678
0748-48-3997
0748-48-2452

○
×
○
○
○
○
○
×
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

* *
*
*
*
*

*
*

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Gokasho

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt35 36

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

1：20,000

0 500 1,000m



Trạm soát vé
( IC Yokaichi)
Trạm soát vé
( IC Yokaichi)

御河辺橋御河辺橋

御河辺御河辺

ImotoImoto

HyakusaijiHyakusaiji

AitoAito

湖東支所湖東支所

Trung tâm y tế tổng hợp HigashiomiTrung tâm y tế tổng hợp Higashiomi

Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)
Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)

Trạm cảnh sát AitoTrạm cảnh sát Aito

湖東東駐在所湖東東駐在所

湖東南駐在所湖東南駐在所

Trạm cảnh sát MisonoTrạm cảnh sát Misono

Trường mẫu 
giáo Tamao
Trường mẫu 
giáo Tamao

玉緒コミュニティセンター玉緒コミュニティセンター Trường tiểu học TamaoTrường tiểu học Tamao

Trường mẫu giáo Aito-AiaiTrường mẫu giáo Aito-Aiai

湖東体育館湖東体育館

湖東コミュニティセンター湖東コミュニティセンター

湖東ひばり幼稚園湖東ひばり幼稚園

ひばり公園みすまの館ひばり公園みすまの館

湖東中学校湖東中学校

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

Nhà thể dục 
thể thao 
Okunono

Nhà thể dục 
thể thao 
Okunono

Trường tiểu học 
Aito-Minami
Trường tiểu học 
Aito-Minami

Trường tiểu học Aito-KitaTrường tiểu học Aito-Kita

Chi nhánh AitoChi nhánh Aito

Trung tâm giao lưu cộng đồng AitoTrung tâm giao lưu cộng đồng Aito

Trường trung học AitoTrường trung học Aito

東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家
東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家

Trường trung 
học Eigenji
Trường trung 
học Eigenji

Trường tiểu 
học Misono
Trường tiểu 
học Misono

わかば幼児園わかば幼児園

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono Cơ sở giữ trẻ quy 

mô nhỏ Yokaichitera
Cơ sở giữ trẻ quy 
mô nhỏ Yokaichitera

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Aito

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
37 38

八日市
インターチェンジ
八日市
インターチェンジ

御河辺橋御河辺橋

紅葉橋紅葉橋

御河辺御河辺

妹妹

OhagiOhagi

百済寺百済寺

愛東愛東

センコーセンコー

ひばり公園グラウンドひばり公園グラウンド

おくのの運動公園おくのの運動公園

すこやかの杜すこやかの杜

愛東防災センター駐車場愛東防災センター駐車場

長山公園長山公園

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

湖東支所湖東支所

国立病院機構東近江総合医療センター国立病院機構東近江総合医療センター

八日市消防署永源寺消防出張所八日市消防署永源寺消防出張所

東近江行政組合
愛知消防署愛東出張所
東近江行政組合
愛知消防署愛東出張所

愛東駐在所愛東駐在所

湖東東駐在所湖東東駐在所

湖東南駐在所湖東南駐在所

御園駐在所御園駐在所

玉緒幼稚園玉緒幼稚園

玉緒コミュニティセンター玉緒コミュニティセンター
玉緒小学校玉緒小学校

愛東あいあい幼児園愛東あいあい幼児園

湖東体育館湖東体育館

湖東コミュニティセンター湖東コミュニティセンター

湖東ひばり幼稚園湖東ひばり幼稚園

ひばり公園　みすまの館ひばり公園　みすまの館

湖東中学校湖東中学校

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

おくのの運動公園体育館おくのの運動公園体育館

愛東南小学校愛東南小学校

愛東北小学校愛東北小学校

愛東支所愛東支所

あいとうエコプラザ菜の花館あいとうエコプラザ菜の花館
愛東コミュニティセンター愛東コミュニティセンター

愛東中学校愛東中学校

東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家
東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家

永源寺中学校永源寺中学校

御園小学校御園小学校

わかば幼児園わかば幼児園

八日市寺小規模保育事業所八日市寺小規模保育事業所
御園コミュニティセンター御園コミュニティセンター

Sơ đồ khác

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Aito-Kita

Aito-Minami

Trường trung học Aito
Trung tâm giao lưu cộng đồng Aito
Trường tiểu học Aito-Kita
Chi nhánh Aito
Trường tiểu học Aito-Minami
Nhà thể dục thể thao Okunono
Trường mẫu giáo Aito-Aiai

0749-46-0030
0749-46-2267
0749-46-0588
0749-46-0211
0749-46-0209
0749-46-0227
0749-46-0260

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

* *

**

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Aito

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



五箇荘駅五箇荘駅

Văn phòng tỉnh Higashiomi 
( của tỉnh Shiga)
Văn phòng tỉnh Higashiomi 
( của tỉnh Shiga)

御幸橋御幸橋

Đập UsogawaĐập Usogawa

Cầu MikabeCầu Mikabe

御幸橋御幸橋

YokaichiYokaichi

MikabeMikabe

妹妹

KoyagiKoyagi

Tòa thị chính
 Higashiomi
Tòa thị chính
 Higashiomi

五個荘支所五個荘支所

Chi nhánh KotoChi nhánh Koto

Cục phòng 
cháy Echi
Cục phòng 
cháy Echi

東近江行政組合消防本部
八日市消防署
東近江行政組合消防本部
八日市消防署

Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)
Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)

Cục cảnh sát 
Higashiomi
Cục cảnh sát 
Higashiomi

Trạm cảnh sát AitoTrạm cảnh sát Aito

Trạm cảnh sát 
Koto-Higashi
Trạm cảnh sát 
Koto-Higashi

Trạm cảnh sát Koto-MinamiTrạm cảnh sát Koto-Minami

五個荘交番五個荘交番

建部幼稚園建部幼稚園

保健子育て
複合施設ハピネス
保健子育て
複合施設ハピネス

八日市図書館八日市図書館

Trường cấp ba 
Yokaichi
Trường cấp ba 
Yokaichi

五個荘あじさい幼児園五個荘あじさい幼児園

Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami
Trường cấp ba 
Yokaichi-Minami

Trường mẫu 
giáo Aito-Aiai
Trường mẫu 
giáo Aito-Aiai

Nhà thể dục 
thể thao Koto
Nhà thể dục 
thể thao Koto Trung tâm giao lưu cộng 

đồng Koto
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Koto

Nhà trẻ 
Koto-Hibari
Nhà trẻ 
Koto-Hibari

Hibari Koen 
Misumano-Kan
Hibari Koen 
Misumano-Kan

Trường trung 
học Koto
Trường trung 
học Koto

Trường tiểu học 
Koto-Daisan
Trường tiểu học 
Koto-Daisan

Trường tiểu học 
Koto-Daini
Trường tiểu học 
Koto-Daini

Trường tiểu học 
Koto-Daiichi
Trường tiểu học 
Koto-Daiichi

Nhà thể dục thể thao OkunonoNhà thể dục thể thao Okunono

愛東南小学校愛東南小学校

Trường tiểu học 
Aito-Kita
Trường tiểu học 
Aito-Kita

Chi nhánh AitoChi nhánh Aito

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Aito
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Aito

Trường trung học AitoTrường trung học Aito

五個荘高齢者能力活用センター五個荘高齢者能力活用センター

Trung tâm giao lưu cộng đồng NanbuTrung tâm giao lưu cộng đồng Nanbu

Ký túc Higashiomi-OdakoKý túc Higashiomi-Odako

聖徳中学校聖徳中学校
中野コミュニティセンター中野コミュニティセンター

御園小学校御園小学校

Nhà trẻ WakabaNhà trẻ Wakaba

八日市北小学校八日市北小学校

八日市幼稚園八日市幼稚園

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Koto

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Koto-
Daiichi

Koto-
Daini

Koto-
Daisan

Trường tiểu học Koto-Daiichi
Nhà trẻ Koto-Hibari
Trường tiểu học Koto-Daini
Trường trung học Koto
Trường tiểu học Koto-Daisan
Hibari Koen Misumano-Kan
Trung tâm giao lưu cộng đồng Koto
Nhà thể dục thể thao Koto

0749-45-1004
0749-45-0028
0749-45-2014
0749-45-0020
0749-45-0010
0749-45-3363
0749-45-0950
0749-45-3363

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Koto

39 40

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



Ga N
oto

ga
wa

Ga N
oto

ga
wa

Ga Gokasho
Ga Gokasho

御幸橋御幸橋

Cầu YahataCầu Yahata

御幸橋御幸橋

NotogawaNotogawa

Chi nhánh 
Notogawa
Chi nhánh 
Notogawa

Chi nhánh GokashoChi nhánh Gokasho

Bệnh viện thành phố NotogawaBệnh viện thành phố Notogawa

Cục phòng cháy 
Notogawa
Cục phòng cháy 
Notogawa

Đồn cảnh sát trước ga NotogawaĐồn cảnh sát trước ga Notogawa

Trạm cảnh 
sát Iba
Trạm cảnh 
sát Iba

Đồn cảnh sát 
Gokasho
Đồn cảnh sát 
Gokasho

Trạm cảnh sát 
Hukudo
Trạm cảnh sát 
Hukudo

Nhà trẻ ChidoriNhà trẻ Chidori

Trường tiểu học 
Notogawa-Nishi
Trường tiểu học 
Notogawa-Nishi

Trường tiểu học 
Notogawa-Higashi
Trường tiểu học 
Notogawa-Higashi

Nhà trẻ Notogawa-AozoraNhà trẻ Notogawa-Aozora

Trường tiểu học 
Gokasho
Trường tiểu học 
Gokasho

Nhà trẻ Gokasho-
Ajisai
Nhà trẻ Gokasho-
Ajisai

Nhà trẻ SakuranboNhà trẻ Sakuranbo

Notogawa-Arina
(Trung tâm thể duc）
Notogawa-Arina
(Trung tâm thể duc）

Nhà trẻ Sora-No-Tori 
( Học viện pháp nhân Vories)
Nhà trẻ Sora-No-Tori 
( Học viện pháp nhân Vories)

Nhà trẻ Notogawa-NijiiroNhà trẻ Notogawa-Nijiiro

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Notogawa
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Notogawa

Đại sảnh YawaragiĐại sảnh Yawaragi

Trường tiểu học 
Notogawa-Kita
Trường tiểu học 
Notogawa-Kita

Trường cấp ba NotogawaTrường cấp ba Notogawa

Trường tiểu học Notogawa-MinamiTrường tiểu học Notogawa-Minami

Trường trung 
học Notogawa
Trường trung 
học Notogawa

五個荘体育館五個荘体育館

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Gokasho
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Gokasho

五個荘中学校五個荘中学校

Định nghĩa Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) 
JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin 
( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính
Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đấ

*Khu vực cảnh báo thiên 
　 tai sạt lở đất Chỉ định thứ 
　 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt
 (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định
Điểm sơ tán được
chỉ định

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa

Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Câmera de 
monitoramento de rios

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Notogawa

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
41 42

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Notogawa-
Higashi

Notogawa-
Nishi

Notogawa-
Minami

Notogawa-Kita

Trường tiểu học Notogawa-Higashi
Đại sảnh Yawaragi
Nhà trẻ Notogawa-Nijiiro
Trung tâm giao lưu cộng đồng Notogawa
Nhà trẻ Sora-No-Tori ( Học viện pháp nhân Vories)
Trường tiểu học Notogawa-Nishi
Nhà trẻ Chidori
Trường cấp ba Notogawa
Nhà trẻ Notogawa-Aozora
Trường trung học Notogawa
Trường tiểu học Notogawa-Minami
Notogawa-Arina (Trung tâm thể duc)
Trường tiểu học Notogawa-Kita

0748-42-0135
0748-42-2277
0748-45-0538
0748-42-3200
0748-43-6100
0748-42-0139
0748-42-0357
0748-42-1305
0748-42-4378
0748-42-0027
0748-42-0148
0748-42-5099
0748-45-0002

○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
×
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○
○

○
*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

* *

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Notogawa

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình



Ga Sakuragawa

Ga Sakuragawa

Ga Asahino

Ga Asahino

G
a Asahi-O

tsuka

G
a Asahi-O

tsuka

Ga Kyocera-Mae

Ga Kyocera-Mae

Cầu YokoyamaCầu Yokoyama

Cầu HinogawaCầu Hinogawa

Trạm soát vé( Smart IC Gamo)Trạm soát vé( Smart IC Gamo)

Cầu IchikoCầu Ichiko

Gamo( Cơ quan 
quản lý nguồn nước)
Gamo( Cơ quan 
quản lý nguồn nước)

GamoGamo Higashiomi(Amedas)Higashiomi(Amedas)

Chi nhánh 
Gamo
Chi nhánh 
Gamo

玉緒駐在所玉緒駐在所

Trạm cảnh sát 
Sakuragawa
Trạm cảnh sát 
Sakuragawa

Trạm cảnh sát AsahinoTrạm cảnh sát AsahinoTrạm cảnh sát NagamineTrạm cảnh sát Nagamine

玉緒小学校玉緒小学校

Trường mẫu 
giáo Nagamine
Trường mẫu 
giáo Nagamine

Trường tiểu học 
Gamo-Higashi
Trường tiểu học 
Gamo-Higashi

Nhà văn hóa Akane
 (Trung tâm giao lưu cộng đồng Gamo)
Nhà văn hóa Akane
 (Trung tâm giao lưu cộng đồng Gamo)

Nhà thể dục 
thể thao Gamo
Nhà thể dục 
thể thao Gamo

Trường trung 
học Choo
Trường trung 
học Choo

Trường tiểu học 
Gamo-Kita
Trường tiểu học 
Gamo-Kita

Trường tiểu học 
Gamo-Nishi
Trường tiểu học 
Gamo-Nishi

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Gamo

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
43 44

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Gamo-Higashi

Gamo-Nishi

Gamo-Kita

Trường tiểu học Gamo-Higashi
Trường tiểu học Gamo-Nishi
Trường trung học Choo
Nhà văn hóa Akane 
(Trung tâm giao lưu cộng đồng Gamo)
Trường mẫu giáo Nagamine
Nhà thể dục thể thao Gamo
Trường tiểu học Gamo-Kita

0748-55-0014
0748-55-0743
0748-55-0030

0748-55-0207

0748-55-5335
0748-55-2920
0748-55-5123

○
○
○

○

○
○
○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

○
○
○

*
*

*

*
*

*

Tên cơ sở
Khu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Gamo

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

　

Khu vực cảnh báo đặc biệt
về thiên tai sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc biệt
về thiên tai sạt lở đất

Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đấtKhu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất

　3-4 Hãy thực hiện hành động sơ tán tùy theo tình hình　3-4 Hãy thực hiện hành động sơ tán tùy theo tình hình

Kiểm tra các hoạt động sơ tán dựa vào bản đồ cảnh báo thiên taiKiểm tra các hoạt động sơ tán dựa vào bản đồ cảnh báo thiên tai
Có 2 cách tránh nạn    1.Sơ tán là kiểu tránh nạn bằng cách di chuyển tới nhà họ hàng, nhà bạn bè hay các điểm sơ tán đã được 
chỉ định sẵn (tránh nạn theo chiều ngang). 
2. Bảo đảm an toàn trong nhà là cách tránh nạn bằng cách đảm bảo an toàn của bản thân như di chuyển lên khu tầng 2 của nhà mình 
hay di chuyển tới nơi cao hơn nơi mình đứng ngay trong tòa nhà, phương pháp này gọi là cách tránh nạn theo chiều thẳng đứng.
* Địa điểm chỉ định sơ tán…Là nơi sơ tán và nơi sinh hoạt sau thiên tai , do thành phố chỉ định
  Trong các địa điểm sơ tán chỉ định,và nơi chỉ định sơ tán khẩn cấp  đang được thành phố ưu tiên xem sét để thành lập nơi sơ tán khẩn cấp

Điều quan trọng nhất trong việc sơ tán khi xảy ra thiên tai đó là “điểm tránh nạn an toàn” và “việc nhanh chóng sơ tán”.          Cần  chuẩn bị tinh thần “hãy tự mình bảo vệ mạng sống của chính mình” và luôn hành động một cách bình tĩnh.

Sơ tán (tránh nạn theo chiều ngang)

Tránh nạn bảo đảm sự an toàn của bản thân ngay tại nơi mình đang đứng (cách tránh nạn theo chiều thẳng đứng)

sơ tán theo
chiều ngang

sơ tán theo 
chiều thẳng đứng

Ngay cả trong trường hợp bạn biết rằng nhà mình có thể đảm bảo 
an toàn cho tính mạng đi chăng nữa bạn cũng cần phải có ý thức 
tránh nạn như di chuyển lên tầng cao hơn chỗ bạn đứng trong tòa 
nhà. 
Ngoài ra, trường hợp do đêm tối, mưa to, việc di chuyển tới điểm 
tránh nạn sẽ gặp nguy hiểm hay khó có thể đi lại do ngập lụt hoặc 
ngược lại ra ngoài sẽ gây nguy hiểm hơn, thì để bảo đảm an toàn 
tính mạng, bạn hãy di chuyển lên ít nhất là tầng 2 của nhà mình 
hay hoặc những nơi cao hơn xung quanh.

1 2Vị trí ngôi nhà của 
bạn là màu gì?

Dự tính về hoạt động 
trong gia đình của bạn

Nhà của bạn là tòa 
nhà mấy tầng?

Sơ tán ra khỏi 
(sơ tán theo chiều ngang)

Đảm bảo an toàn
trong nhà

(sơ tán theo chiều thẳng đứng)

Khi - ngập lụt và sạt lở đất, 
có thể xảy ra tình trạng rất 
nguy hiểm.
Cần sơ tán nhanh chóng đến 
nơi an toàn.

Có thể chờ đợi ở nơi an toàn 
trong nhà.
Sơ tán theo chiều dọc đến 
địa điểm không có nguy cơ bị 
ngập lụt như các tầng trên 
của ngôi nhà bạn.

Khu vực có thể xảy ra lũ lụt, ngập lụt 
(độ sâu ngập lụt lớn nhất)

Khu vực cảnh
báo thiên tai
sạt lở đất

●Những  biểu thị dưới  đây là hướng dẫn các hành động cần thực hiện khi mưa lớn, không phải là tuyệt 
đối. Nếu cảm thấy sự nguy hiểm của bản thân, hãy hành động để bảo vệ mạng sống.
●Dù ở khu vực không có giả định bị thiệt hại, cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Hãy suy nghĩ về 

trường hợp rủi ro có thể xảy ra và hành động.
●Suy nghĩ về cả những việc ngoài nguy cơ thiên tai như tình trạng lan tràn của bệnh truyền nhiễm, suy 

nghĩ về các điểm sơ tán và cách thức sơ tán, thời gian sơ tán.
●Kể cả khi bị nhiễm trùng hoặc trong người không được khỏe 「Trong mọi tình huống nào đi nữa thì 

chúng ta hãy đi sơ tán .」

Những việc cần lưu ý khi phải đi sơ tán ～「Việc bảo vệ tính mạng 」là ưu tiên hàng đầu！～

(Với những người ở chung cư thì là số 
tầng mà bạn đang sống)

*Điểm sơ tán không phải chỉ là nơi sơ 
tán chỉ định mà thành phố thành lập. 
"Sơ tán đến nhà của họ hàng / bạn 
bè" trong khu vực an toàn cũng là 
một cách thức hiệu quả bảo vệ bản 
thân mình.

*Những người không yên tâm về việc 
ở gần sông ngòi thì sơ tán theo chiều 
ngang.

Nhà của bạn ở trong khu vực 
cảnh báo thiên tai sạt lở đất 
/ khu vực cảnh báo đặc biệt

10,0 ~ dưới 20,0 m10,0 ~ dưới 20,0 m

5,0 ~ dưới 10,0m5,0 ~ dưới 10,0m

4,0 ~ dưới 5,0m4,0 ~ dưới 5,0m

3,0 ~ dưới 4,0m3,0 ~ dưới 4,0m

2,0 ~ dưới3,0m2,0 ~ dưới3,0m

1,0 ~ dưới 2,0m1,0 ~ dưới 2,0m

0,5 ~ dưới 1,0 m0,5 ~ dưới 1,0 m

Dưới 0,5mDưới 0,5m

●Luôn thu thập thông tin phòng chống 
thiên tai như thông tin dự báo thời tiết 
và các thông tin về sơ tán, luôn lưu ý và 
lựa chọn thời điểm sơ tán.

●Cần phải nhanh chóng sơ tán người 
già, trẻ em, người ốm và người khuyết 
tật . Hãy hợp tác với những người cần 
hỗ trợ trong việc sơ tán.

●Khi sơ tán, cần chọn trang phục dễ di 
chuyển. Lưu ý nên sơ tán theo nhóm có 
2 người trở lên.

●Việc sơ tán vào ban đêm hoặc sau khi bắt 
đầu ngập lụt là cực kỳ nguy hiểm do khó có 
thể xác nhận được tình hình xung quanh. Do 
vậy cần cố gắng di tản trước khi trời tối hay 
trước khi bị ngập lụt.

[Trong trường hợp đã bị ngập lụt]
●Nếu trường hợp không kịp tránh nạn thì hãy 

tạm thời tránh nạn tại những chỗ cao hơn 
trong nhà bạn hay tòa nhà kiên cố gần vị trí 
bạn đang đứng.

[Trong trường hợp xảy ra sạt lở đất]
●Nếu trường hợp bạn không kịp tránh nạn thì 

hãy bảo vệ tính mạng của mình bằng cách di 
chuyển lên các tầng cao hơn ở phía mặt dốc 
hay phía đối diện của tòa nhà.

Tầng 5 trở lên

Tầng 3 trở lên

Tầng 2 trở lên

Tầng 1 ~ 4

Tầng 1 ~ 2

Tầng 1

Trước khi phát lệnh thông tin sơ tán 
(trước khi lập các trung tâm sơ tán chỉ định)
[Lên tới mức cảnh báo cấp 2 ]

Khi thông tin sơ tán được thông báo 
[Cảnh báo cấp 3 trở lên]

Xác nhận nhà của họ hàng hay bạn bè có ở trong khu 
an toàn và ngoài các khu dự đoán có khả năng bị ngập 
lụt hay có khả năng bị sạt lở đất.

Các nơi chỉ định sơ tán, các khu vực được giả định 
sẽ ngập lụt đã được thành lập
Các địa điểm trong khu vực mà có thể đảm bảo an 
toàn như nhà của người thân, bạn bè…

Việc sơ tán ra khỏi tòa nhà cần được thực hiện trước khi thiên tai xảy ra là nguyên tắc cơ bản.

Khu vực có thể xảy ra tràn 
lũ làm sập đổ nhà cửa

Nhà của bạn có ở trong khu 
vực có nguy cơ cuốn 
trôi nhà cửa không 

Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất ...

Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai sạt lở đất

Kiến thức về sơ tánKiến thức về sơ tán

Về việc tránh nạnVề việc tránh nạn

sơ tán theochiều ngang
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

　3-5 Lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị cho việc đối phó với thiên tai bão lụt　3-5 Lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị cho việc đối phó với thiên tai bão lụt 　3-6 Thông tin phòng chống thiên tai sử dụng "mức cảnh báo"　3-6 Thông tin phòng chống thiên tai sử dụng "mức cảnh báo"

Ngoài ra

Mái nhà

Rãnh nước thải

Ban công

Phía ngoài  tường

Cửa sổ

Đồ gia dụng 

Máng hứng
nước mưa

Để đề phòng khi có bão lụt hay mưa to, thường xuyên kiểm tra và làm sạch khu vực xung quanh nhà của bạn.

Tường bê tông, 
thùng rác, v.v. 

Cách làm túi rác, túi nước đơn giản

Những biện pháp chống ngập lụt có thể thực hiện tại nhà.Những biện pháp chống ngập lụt có thể thực hiện tại nhà.
Tại thời điểm ngập lụt, nếu mực nước sâu trong khoảng 10 cm ở giai đoạn đầu, để xử lí tạm thời một cách hiệu 
quả thì có thể sử dụng túi rác, tấm bạt dã ngoại hoặc chậu cây,... để làm túi nước, túi đất ngăn cản nước.

Đặt các chậu cây trồng theo chiều thẳng đứng trên tấm bạt (dùng để trải khi 
đi picnic...) hoặc tấm bạt xanh, sau đó cố định chúng bằng cách quấn chặt 
lại. ( Có thể sử dụng các thùng đựng dầu hỏa chứa đầy nước để thay thế 
cho các chậu cây.)

Lồng hai hoặc ba túi rác dung lượng khoảng 40 lít vào với nhau, sau đó đổ 
nước vào một nửa túi, buộc chặt và xếp chúng khít lại với nhau (không có 
khe hở giữa các túi với nhau) ở cửa ra vào.( Có thể cho túi nước vào thùng 
cát tông để tăng độ chắc, hoặc có thể xếp chồng lên nhau.)

Túi đấtTúi đất

Túi nướcTúi nước

Ngoài raMái nhà

Đồ gia dụng 

Rãnh nước thải

□Ăng-ten không ổn định hay không?
□Có bị lật ngược hay không?
□Có bị rạn nứt hay bong ngói không?

□Khung cửa có bị long rời hay không?
□Cửa lưới có bị long rời hay không?

□Rãnh nước thải có bị tắc do rác 
hay đất cát hay không?

□Máng hứng nước mưa có bị tắc do lá 
rụng hay không?

□Các phần nối có bị bung hay 
không, sơn có bị tróc hay không, 
máng có bị rỉ mục hay không?

□Những vật có giá trị có thể mang 
ra ngoài ngay lập tức hay không?

□Những vật quan trọng dễ bị ướt đã 
được chuyển tới nơi cao trước hay 
chưa?

□Các biển hiệu tại các của hàng có 
bị lung lây hay không ? 

□Chậu cây cảnh, thùng rác,... đã 
được đưa vào phòng hay chưa? 
Đã cố định để không bị bay hay 
chưa? 

□Đã chống đỡ cây cối ngoài vườn 
chưa?

□Các tường bê tông trông có vẻ 
sắp sập hay không? 

□Bình ga của bếp ga đã được đóng 
và cố định chắc chắn hay chưa?

□Chú ý nguy cơ bị rơi rớt hay đổ vỡ của 
các chậu cây hay sào phơi đồ hay 
không?

□Xem tường bên ngoài nhà có bị rạn 
nứt hay không?

Ban công

Phía ngoài  tường

Cửa sổ

Máng hứng
nước mưa

Cột

Khi được dự đoán là có nguy cơ về thiên tai sạt lở đất hoặc lũ lụt, để người dân có thể thực hiện các biện 
pháp lánh nạn phù hợp với tình hình, và hiểu một cách trực quan về mức độ nguy hiểm của thiên tai đang 
diễn ra, chúng tôi sẽ sẽ dụng 5 mức độ của "Mức cảnh báo" để truyền tải các thông tin liên quan đến 
thông tin sơ tán, thông tin phòng chống thiên tai. Mọi người hãy thực hiện chính xác khi sơ tán, lánh nạn.

Tìm kiếmCục khí tượng

Trên trang chủ của cục khí tượng có thể xem được bất cứ lúc nào sự phân bố mức độ nguy hiểm 
của các thiên tai sạt lở đất / ngập lụt / lũ lụt.

Có thể nắm bắt được mức độ nguy 
hiểm gia tăng ở đâu khi xảy ra sạt lở 
đất do mưa lớn từ bản đồ.

Biểu thị mức độ nguy hiểm khi xảy 
ra thiên tai ngập lụt dựa theo mưa 
lớn trong thời gian ngắn dưới dạng 
phân bố.

Có thể kiểm tra sự gia tăng mức độ 
nguy hiểm khi xảy ra ngập lụt được dự 
đoán dựa trên dự báo lượng mưa ở 
từng sông ngòi vừa và nhỏ trên bản đồ.

Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh 
báo mưa lớn (thiên tai sạt lở đất)

Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh 
báo mưa lớn (thiên tai ngập lụt)

Phân bổ mức độ nguy hiểm 
của cảnh báo ngập lụt

https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

Màu tím: Gần vách đá và khe suối thì nguy hiểm Màu tím: Vùng đất thấp thì nguy hiểm Màu tím: Dọc theo sông ngòi thì nguy hiểm
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Phân bố mức độ rủi 
ro của cục khí tượng

*Các tình huống không thể sơ 
tán đến nơi lánh nạn an 
toàn.

●Di chuyển ngay lập tức đến nơi an toàn mà 
không cần quan tâm đến việc sơ tán đến các 
trung tâm lánh nạn.

●Di chuyển ngay lập tức đến những nơi an toàn 
như các trung tâm lánh nạn, v.v...

●Mực nước sông vượt quá 
mức mực nước có nguy cơ 
dẫn đến lũ lụt.

●Thông tin cảnh báo liên 
quan đến sạt lở đất được 
công bố, v.v...

●Cảnh báo đặc biệt về mưa 
lớn

●Thông tin về phát sinh ngập 
lụt

●Thông tin cảnh báo thiên tai 
sạt lở đất

●Thông tin nguy hiểm của lũ 
lụt 

●Phân bố mức độ nguy hiểm 
của Cơ quan Khí tượng 

    (RẤT NGUY HIỂM・CỰC KÌ 
NGUY HIỂM " MÀU TÍM")

●Cảnh báo mưa lớn, cảnh báo 
lũ lụt 

●Thông tin cảnh báo lũ lụt 
●Phân bố mức độ rủi ro của cơ 

quan Khí tượng (Cảnh báo " 
Màu đỏ")

●Phân bố mức độ nguy hiểm 
(chú ý "màu vàng")

●Thông tin chú ý về tràn lũ

Thông tin sơ tán,v.v...

5 Đảm bảo an
toàn khẩn cấp

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v...

Thông báo chú ý
(Công bố của 
cục khí tượng)

Thông tin cảnh
báo sớm

(Công bố của 
cục khí tượng)

Lệnh sơ tán

Phát sinh thiên 
tai và cấp bách 

Rủi ro thiên tai cao

●Mực nước sông vượt mức 
mực nước có thể phán đoán 
để lánh nạn

●Khi nguy cơ thiên tai sạt lở 
đất lên cực cao. v.v…

Khi có nguy cơ 
xảy ra thiên tai

Tình trạng xấu 
đi của thời tiết

Có nguy cơ về tình 
trạng xấu đi của thời 

tiết về sau

Bảo đảm an toàn ngay lập tức 
khi có nguy hiểm đến tính mạng 

Sơ tán mọi người từ nơi nguy hiểm

●Người cao tuổi mất nhiều thời gian cho việc sơ 
tán và người hỗ trợ cần bắt đầu việc sơ tán 
sớm hơn.

●Kiểm tra túi mang theo khi khẩn cấp và đồ dùng tích trữ
●Dọn dẹp xung quanh nhà …

Di tản người cao tuổi từ 
những nơi nguy hiểm

Nâng cao việc chuẩn bị sẵn sàng cho thiên tai.

Xác nhận hành động 
sơ tán của mình

4

3

2

1

Tình hình thiên tai Những hành động mà người dân nên thực hiện Thông tin tương đương 
với mức cảnh báo

Mức cảnh
báo

Nhất định phải sơ tán trước khi "mức cảnh báo 4" bật!

*Nội dung sửa đổi Luật cơ bản về phòng chống thiên tai dự kiến tại thời điểm ban hành



□ Tivi (Truyền dữ liệu / Tin tức) / Đài
□ Máy tính (Trang chủ Cục khí tượng,Trang chủ của tỉnh Shiga / thành phố Higashiomi )

・Thư điện tử tốc báo khẩn cấp ……Chỉ thị sơ tán, cảnh báo đặc biệt
・Ứng dụng phòng chống thiên tai……Thông tin phòng chống từng loại thiên tai

□ Điện thoại thông minh / Điện thoại di động
□ Thiết bị nhận tín hiệu theo từng hộ dân. …… . Nhận tín hiệu như chỉ thị sơ tán, thông tin các điểm tránh nạn...

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）
□  Điện thoại （Địa chỉ liên lạc： 　　　　　　　　） □ SNS ( LINE / Twitter ... )

□ Vật dụng phù hợp với tình trạng của gia đình (Phụ nữ,trẻ con,người cao tuổi,người khuyết tật,thú nuôi ...)

□ Túi mang theo khi khẩn cấp
□ Tích trữ

▼Chuẩn bị 「Bộ phòng chống thiên tai của gia đình」 tham khảo trang 5-6.

Chuẩn bị hành động sơ tán

　Lập kế hoạch hành động trước khi xảy ra gió bão lũ lụt      (kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn theo trục thời gian)　Lập kế hoạch hành động trước khi xảy ra gió bão lũ lụt      (kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn theo trục thời gian)

□ Sơ tán theo chiều dọc
Địa điểm trong nhà mà an toàn hơn

□ Sơ tán theo chiều ngang （ Địa điểm / Thời gian cần để sơ tán）
Tham khảo ở trang 45 ～ 46 để quyết          định trước phương án sơ tán 
Suy nghĩ về hành động sơ tán

Ô tô / Đi bộ / Phương tiện khác (                                                   ) phút
Cách thức di chuyển / Thời gian cần thiết

□ Có Địa điểm / Địa chỉ liên lạc  /

□ Không có

Phương thức hỗ trợ / Số người cần thiết  Người
□ Có Là ai?

1

5

2

３　

4

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）

Suy nghĩ các hành động cần thiết phù hợp với diễn biến của thiên tai và mức độ cảnh báo.
Suy nghĩ về dòng thời gian

Mức độ cảnh báo
Thông tin sơ tán...

Các hành động 
cần thực hiện

Trường hợp gia 
đình đang đi 

ra ngoài

Hàng xóm
Khu vực

(Tổ dân phố…)

Thông tin phòng 
chống thiên tai

Ví dụ điền

Gia đình 

(Thông tin tương ứng 
với mức độ cảnh báo)

Đánh dấu các thông 
tin tham khảo
◎：Đặc biệt cần thiết
〇：Cần thiết

H
ành động

１
Thông tin cảnh báo sớm Cảnh báo mưa lớn / lũ lụt Ban bố 

「Sơ tán người cao tuổi ...」 Công bố 「Chỉ thị sơ tán」
Đảm bảo an 

toàn khẩn cấp

2 3 4 5

Tiếp tục sơ tán

Xảy ra thiên tai nhất định phải sơ tán trước 
khi cảnh báo m

ức độ 4 được đưa ra!

・Dọn dẹp xung quanh nhà
・Chuẩn bị sẵn cho hành động sơ tán

・ Kiểm tra lại hành động sơ tán ・Đối tượng cần thực hiện sơ tán là
  "Tất cả mọi người"  Bắt đầu sơ tán

Nguy hiểm tính mạng
Khẩn trương đảm 
bảo an toàn

・ Người cao tuổi ... (Đối tượng cần nhiều thời 
   gian để sơ tán) Người hỗ trợ xác nhận lại thời 
   điểm bắt đầu hoạt động sơ tán

Cảnh báo mưa lớn ・ lũ lụt Cảnh báo mưa lớn/ lũ lụt

Thông tin cảnh báo tràn lũ Thông tin nguy cơ tràn lũ

Cảnh báo đặc biệt

Thông tin tràn lũ

Thông tin cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Mức đề phòng Rất nguy hiểm Cực kỳ nguy hiểm

Thông tin cảnh báo tràn lũ

Chú ý

▼Thông tin cần thiết tùy theo giả định ngập lụt của nơi ở và mức độ nguy hiểm của thiên tai sạt lở đất

▼Nếu bạn có thông tin cần thiết ngoài những thông tin viết ở trên thì vui lòng điền vào

（　　　　　　　　　　）

Thông tin khí tượng liên 
quan đến mưa lớn

Thông tin khí tượng liên quan 
đến sự tràn nước của sông ngòi*
Thông tin khí tượng liên quan 
đến thiên tai sạt lở đất*
Phân bố mức độ rủi ro của 
thiên tai sạt lở đất (P48)

(Lưu ý) Mức độ cảnh báo và thông tin khí tượng phòng chống thiên tai không phải lúc nào cũng được thông báo theo thứ tự như thế này, đây chỉ mang tính hướng dẫn.

・Tìm hiểu đường đi của cơn bão. Dọn dẹp xung quanh nhà.
・Kiểm tra những vật dụng cần thiết cho hành động sơ tán.

・ Gửi bà (cao tuổi) tới nhà của họ hàng 
   (địa điểm an toàn).
・ Vận chuyển đồ quý giá và đồ tích trữ lên tầng 2

・ Sơ tán tới nơi sơ tán. (Trường hợp không thể sơ tán theo chiều thẳng đứng )
・ Di chuyển lên tầng 2 của ngôi nhà (Trường hợp có thể sơ tán theo 
   chiều thẳng đứng)

・ Hoàn thành việc mua sắm và các việc cần thiết.
・ Về nhà sớm
・ Liên lạc tới nhà họ hàng (địa điểm an toàn).

・ Truyền đạt sự tiếp cận của cơn bão với ông 
   lão nhà bên cạnh

・ Đưa ông lão bên cạnh đến nơi sơ tán ・ Liên lạc với trưởng nhóm về việc hoàn thành sơ tán 
   (về việc đã đảm bảo được sự an toàn)

*Không phải lúc nào 
 cũng sẽ được phát lệnh 

□ Không ở trong loại khu vực nào
□ Có, khu vực cảnh báo / khu vực cảnh báo đặc biệt

Thiên tai sạt lở đất

□ Có sông

*Bản đồ dự báo xảy ra ngập lụt từ sông ngòi và bên trong khu vực, hãy kiểm tra lại  bằng bản đồ Thông tin 
 phòng chống thiên tai tỉnh Shiga

*Những người cần hỗ trợ hoặc cần nhiều thời gian khi            sơ tán như người cao tuổi / người khuyết tật / trẻ con 
  / phụ nữ mang thai...

*Trong trường hợp gia đình bạn khó khăn nếu phải tự sơ tán,             hãy trao đổi trước với hàng xóm để khi cần thiết có thể nhờ giúp đỡ.

*Khu vực nhà cửa có nguy cơ bị cuốn trôi theo dòng nước do sập đổ ...

Tràn lũ từ các sông / từ bên trong khu vực
Sông ngòi ... gây ra ngập lụt là?

□ Có      　　　　　　　~   　　　　　　　   m □ Không

□ Không

(1)Nhà của bạn có nằm trong khu vực có thể xảy ra ngập lụt không? Ngoài ra, 
độ sâu ngập lụt là gì?

(1)Có người cần chăm sóc không? (1)Những thứ cần chuẩn bị sẵn

(3)Phương pháp thu thập thông tin 

(2)Địa chỉ liên lạc và cách thức liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
(2)Bạn có địa điểm an toàn tiếp nhận bạn        khi cần sơ tán không? (Nhà họ hàng / nhà bạn bè ...)

(3)Ngôi nhà bạn có nằm trong khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất, hoặc khu 
     vực cảnh báo đặc biệt không?

(2)Nhà của bạn có nằm trong khu vực có thể xảy ra tràn lũ làm sập đổ nhà cửa không?

Thiên tai lũ lụt
Hãy xác nhận mức độ nguy hiểm của nhà bạn!! (P23~P44) Hãy kiểm tra tình trạng gia đình      của bạn

◎

Nhà bạn bè / người thân
Nơi sơ tán của thành phố

 /

 /

 /
 /

phút
phút
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình


